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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sự nghiệp đổi mới đã đem lại cho đất nước ta nhiều thành tựu quan trọng, 

nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt trên nhiều 

mặt, vị thế của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, 

bên cạnh những thành tựu đã đạt được, mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng làm 

phát sinh những yếu tố tiêu cực cho đời sống xã hội. Tình hình tội phạm nói chung 

và tội mua bán người nói riêng trở thành một vấn nạn, mang tính thời sự nóng bỏng 

và gây bức xúc trong toàn xã hội, không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn thế 

giới với diễn biến ngày càng phức tạp; tính chất và thủ đoạn hoạt động ngày càng 

nghiêm trọng, tinh vi, xảo quyệt; nhiều trường hợp có tổ chức chặt chẽ và có tính 

xuyên quốc gia. Đáng chú ý đã xuất hiện một số đường dây đưa người sang Trung 

Quốc bán nội tạng cho các bệnh viện tư, dẫn đến nạn nhân bị tử vong.  

Lạng sơn là một tỉnh miền núi biên giới, thuộc khu vực Đông bắc của Tổ 

quốc Việt Nam với diện tích là 830.521 ha (8.305,21Km
2
), đường biên giới với 

Trung Quốc dài 253 km. Phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng, Phía Đông Bắc giáp Trung 

Quốc, Phía Nam giáp tỉnh Bắc Giang, Phía Đông Nam giáp tỉnh Quảng Ninh, Phía 

Tây giáp tỉnh Bắc Kạn, Phía Tây Nam giáp tỉnh Thái Nguyên. Lạng Sơn có 2 cửa 

khẩu Quốc tế: Cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng và cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị, có 

hai cửa khẩu quốc gia là: Chi Ma (huyện Lộc Bình), Bình Nghi (huyện Tràng Định) 

... và 7 cặp chợ biên giới với Trung Quốc. Có một vị thế chiến lược quan trọng của 

vùng Đông Bắc Tổ quốc Việt Nam. Lạng Sơn là điểm đầu của Việt Nam trong 

tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng 

được Chính phủ Việt Nam ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối đồng 

bộ. Chính vì vậy, hoạt động xuất nhập cảnh giữa hai nước được mở rộng, nhu cầu đi 

lại thăm thân, du lịch buôn bán ngày càng gia tăng. 

Đồng thời với những thuận lợi về giao lưu như vậy, tình hình tội phạm ở 

Lạng Sơn có diễn biến phức tạp nhiều loại tội phạm đặc thù của tỉnh biên giới phát 

sinh như: Buôn lậu, vận chuyển tiền giả, mua bán trái phép chất ma túy… đặc biệt là 

tội mua bán người.  
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Tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời 

gian qua có xu hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt 

gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Loại tội phạm này không chỉ xâm phạm danh dự, 

nhân phẩm của con người mà còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của 

chính các nạn nhân. Đặc biệt việc mua bán người nhằm phục vụ nhu cầu mại dâm 

tương đối lớn. Vì thế, đây cũng là nguyên nhân làm bùng phát đại dịch HIV, căn 

bệnh thể kỉ mà cả Việt Nam và thế giới chưa có thuốc chữa. 

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa tội mua bán 

người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, việc nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ 

thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về tội mua bán người từ đó đưa ra các yêu 

cầu và biện pháp bảo đảm định tội danh và quyết định đúng hình phạt đối với tội 

mua bán người là vấn đề cấp thiết. Đó chính là lý do tác giả chọn đề tài “Tội mua 

bán người theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Lạng Sơn” làm đề 

tài luận văn thạc sỹ của mình.  

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài 

Do tội mua bán người có diễn biến phức tạp và có tính chất “xuyên quốc gia” 

nên ở trong và ngoài nước đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học ở những 

mức độ khác nhau, những khía cạnh, phương diện khác nhau về tội mua bán người 

như: Luận án tiến sỹ Luật học của tác giả Nguyễn Văn Hương với đề tài “Đấu tranh 

phòng chống tội mua bán phụ nữ ở Việt Nam (Hà Nội – 2008); Luận án tiến sỹ Luật 

học của tác giả Trần Minh Hưởng với đề tài “phát hiện, điều tra các tội phạm mua 

bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới của lực lượng cảnh sát nhân dân” (Hà Nội – 

2006); Luận văn thạc sỹ luật học của tác giả Hoàng Hương Thủy với đề tài “tội mua 

bán phụ nữ: một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (Hà Nội – 2005); Các công trình ở 

dạng bài viết như bài giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội mua 

bán người trong bối cảnh hội nhập quốc tế của tác giả PGS.TS Hà Việt Dũng và TS. 

Hồ Thế Hòe (cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp: www.moj.gov.vn). Tội mua bán 

người cũng được đề cập, nghiên cứu trong các giáo trình như: Giáo trình luật hình 

sự Việt Nam phần các tội phạm cụ thể của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội 

năm 2005, Giáo trình Luật hình sự Việt Nam của Đại học Luật Hà Nội năm 2008. 

http://www.moj.gov.vn/
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Như vậy, việc nghiên cứu tội mua bán người không phải mới, tuy nhiên dưới 

góc độ Luật Hình sự các công trình nói trên mới chỉ nghiên cứu tội mua bán người 

ở khía cạnh tổng quát chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về tội mua bán 

người một cách đầy đù và có hệ thống. Trong đề tài này tác giả tiếp tục nghiên cứu 

trên cơ sở đánh giá, khái quát những vấn đề phát sinh từ thực tiễn tội mua bán người 

xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

3.1.  Đối tượng nghiên cứu 

Tác giả lấy quan điểm khoa học, quy định của pháp luật hình sự về tội mua 

bán người, thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội này trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn để nghiên cứu đối tượng được xác định là tội mua bán người 

theo pháp luật hình sự Việt Nam.  

3.2.  Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài được nghiên cứu dưới góc độ Luật Hình sự và Tố tụng hình sự gắn với 

thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn từ năm 2011 đến năm 2015.  

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

4.1.  Mục đích nghiên cứu  

Trên cở sở nghiên cứu khái niệm, các dấu hiệu pháp lý của tội mua bán 

người; thực tiễn định tội danh, quyết định hình phạt đối với tội này trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn luận văn đề xuất các giải pháp bảo đảm định tội danh đúng và quyết định 

hình phạt đúng đối với tội mua bán người theo pháp luật hình sự Việt Nam.  

4.2.  Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích trên đây, luận văn thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu 

sau đây:  

- Khái quát quá trình, quy định và hoàn thiện các quy định của pháp luật hình 

sự Việt Nam về tội mua bán người;  

- Phân tích khái niệm và các dấu hiệu pháp lý về tội mua bán người theo 

pháp luật hình sự Việt Nam;  

- Phân tích thực trạng định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội mua 

bán người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015;  



4 

- Phân tích các yêu cầu và kết hợp với những hạn chế, bất cập trong định tội 

danh và quyết định hình phạt đối với tội mua bán người, đưa ra các giải pháp bảo 

đảm định tội danh và quyết định hình phạt đúng đối với tội này.  

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu  

Trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về tội phạm nói chung; đường lối của Đảng và văn bản pháp luật của Nhà 

nước về tội phạm và hình phạt trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Đề tài còn sử dụng trong một tổng thể các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

như: phân tích, so sánh, phương pháp thống kê hình sự, phương pháp chuyên gia để 

làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu.  

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần nhận thức sâu hơn các dấu hiệu 

pháp lý của tội mua bán người, lý luận và thực tiễn của định tội danh cũng như 

quyết định hình phạt đối với tội mua bán người.  

Các kiến nghị của luận văn góp phần hoàn thiện pháp luật hình sự, tăng 

cường chất lượng áp dụng các quy phạm pháp luật hình sự.  

Các kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo 

cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và hoạt động thực tiễn.  

7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có 

cấu trúc 3 chương: 

Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận và pháp luật về tội mua bán người theo 

pháp luật hình sự Việt Nam. 

Chƣơng 2: Định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội mua bán người 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Chƣơng 3: Các yêu cầu và giải pháp bảo đảm định tội danh và quyết định 

hình phạt đúng đối với tội mua bán người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỘI MUA BÁN NGƢỜI 

THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 

 

1.1. Khái quát lập pháp hình sự Việt Nam về tội mua bán ngƣời 

1.1.1. Giai đoạn trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, 

tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội chi viện cho cuộc kháng chiến chống mỹ ở miền 

Nam. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng với lòng quyết tâm 

sâu sắc nhân dân ta đã hoàn thành tốt các kế hoạch 5 năm được đặt ra. Tuy nhiên 

cũng xuất phát từ tình hình miền Bắc vừa mới giải phóng nên diễn biến tình hình tội 

phạm rất phức tạp, nhiều loại tội phạm mới xuất hiện như là một kết quả tất yếu, 

một trong số đó là tội bắt cóc trẻ em bán cho đồng bào miền núi. 

Theo báo cáo tổng kết công tác và chuyên đề xét xử năm 1964 của Tòa án 

nhân dân tối cao thì trong năm 1963 “có một số loại tội tuy số vụ đưa tới Tòa án ít 

(09 vụ) nhưng theo báo cáo của một số địa phương thì số vụ xảy ra lại nhiều hơn đó 

là hành vi bắt cóc trẻ em mang đi bán”. Theo nhận định của báo cáo thì đây là một 

loại tội nghiêm trọng xâm phạm vào những tình cảm sâu sắc của con người, vào 

thân phận trẻ con và là một mối lo âu của người làm cha làm mẹ. 

Thủ đoạn mà bọn tội phạm này sử dụng thường là lợi dụng lúc trẻ em không 

có người trông nom, bắt cóc các em lên miền núi bán cho đồng bào địa phương. 

Như vậy, tại thời điểm này ngành Tòa án đã xác định tội bắt cóc trẻ em đem bán là 

một loại tội phạm nghiêm trọng nhưng do chưa có điều luật cụ thể quy định trừng 

phạt loại tội này nên trong thực tế Tòa án xử phạt các bị cáo thực hiện tội phạm này 

với mức án rất nhẹ. Và cũng vì Tòa án nhân dân tối cao xác định đây là một loại tội 

phạm nghiêm trọng nên Tòa án tối cao đã xác định nên phạt thật nặng đối với 

những kẻ bắt cóc. Tòa án tối cao cũng xác định mức khung hình phạt nên áp dụng 

cho kẻ có hành vi bắt cóc là từ 3 năm đến 15 năm, người mua trẻ con mà biết rõ đứa 

bé đó bị bắt cóc thì phạt tù tới 5 năm. Đồng thời báo cáo cũng xác định thêm các 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự hơn đối với loại tội phạm bắt cóc trẻ em này. 
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Tuy nhiên, trước khi pháp luật Hình sự Việt Nam được pháp điển hóa năm 

1985 thì ngoài báo cáo tổng kết công tác và các chuyên đề xét xử năm 1964 thì 

tuyệt nhiên không tìm thấy bất kỳ một văn bản pháp lý nào đề cập đến vấn đề bắt 

cóc trẻ con. Và phải đến năm 1985 với việc pháp điển hóa pháp luật Hình sự Việt 

Nam thì các quy định về tội mua bán phụ nữ và trẻ em mới được xây dựng 

1.1.2. Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1985 đến khi ban 

hành Bộ luật hình sự năm 1999 

Sau năm 1975 miền Nam được hoàn toàn giải phóng và đất nước ta được 

thống nhất. Tuy nhiên, do Nhà nước vừa mới được thống nhất và tình hình tội phạm 

ngày càng diễn biến phức tạp. Trước nhu cầu bảo vệ tổ quốc, đấu tranh và phòng 

chống tội phạm đòi hỏi một đạo luật để điều chỉnh. Ngày 27 tháng 6 năm 1985, 

Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã thông qua Bộ luật hình 

sự đầu tiên của nước ta. Lần đầu tiên tội mua bán phụ nữ (Điều 115) được đưa vào 

trong luật và xếp vào nhóm tội phạm nghiêm trọng mức hình phạt tối đa của hai loại 

tội phạm này là 20 năm tù. Bộ luật Hình sự năm 1985 đã trải qua hai lần sửa đổi, bổ 

sung vào các năm 1989 và năm 1997. Tuy nhiên với thủ đoạn phạm tội ngày càng 

tinh vi và tính nghiêm trọng ngày càng tăng thì những quy định của Bộ luật Hình sự 

không đáp ứng được tính răn đe trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. 

1.1.3. Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật hình sự năm 1999 đến nay  

Đến năm 1999, Bộ luật Hình sự năm 1999 ra đời đã điều chỉnh lại những 

thiếu sót của Bộ luật Hình sự năm 1985. Bộ luật Hình sự năm 1999 có 2 điều luật 

quy định về tội phạm trực tiếp liên quan đến việc mua bán người đó là: Tội mua bán 

phụ nữ (Điều 119) và tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Điều 120). 

“ Điều 119. Tội mua bán phụ nữ 

1. Người nào mua bán phụ nữ thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm 

đến hai mươi năm:  

a) Mua bán phụ nữ vì mục đích mại dâm; 

b) Có tổ chức; 

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 
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d) Để đưa ra nước ngoài; 

đ) Mua bán nhiều người; 

e) Mua bán nhiều lần. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi 

triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.” 

Mua bán phụ nữ được xác định là những tội phạm hết sức nghiêm trọng xâm 

phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của con người. Do vậy, hình phạt 

đối với các tội phạm này được quy định rất nghiêm khắc (phạt tù đến 07 năm đối 

với tội mua bán phụ nữ); phạm tội trong các trường hợp có tình tiết tăng nặng thì 

hình phạt có thể lên đến 20 năm tù (đối với tội mua bán phụ nữ). Tuy nhiên, qua 

thực tế áp dụng Bộ luật hình sự 1999 cho thấy những hạn chế chưa có chế tài đối 

với hành vi mua bán nam giới, mua bán người để lấy nội tạng. 

Mãi cho đến năm 2009, Bộ luật Hình sự năm 1999 mới được sửa đổi, bổ 

sung. So với Bộ luật Hình sự 1985 và năm 1999 thì Bộ luật Hình sự hiện hành đã bổ 

sung thêm một số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Như vậy, Bộ luật Hình sự 

hiện hành đã quy định một cách tương đối toàn diện phần lớn các tội phạm thường 

xảy ra trong quá trình mua bán phụ nữ, trẻ em. Tuy nhiên, trong hệ thống luật hiện 

hành không có định nghĩa pháp lý của tội mua bán phụ nữ và tội mua bán, đánh tráo 

hoặc chiếm đoạt trẻ em. Thực tiễn áp dụng pháp luật cho cách hiểu chung “mua bán 

phụ nữ, trẻ em” là việc chuyển giao phụ nữ, trẻ em từ một người hoặc một nhóm 

người sang một người hoặc một nhóm người khác vì mục đích tư lợi (tiền hoặc một 

lợi ích vật chất khác). Do đó, các chế tài hình sự hiện hành đối với hành vi mua bán 

và các hành vi có liên quan có một số bất cập sau: cách hiểu hiện hành về tội mua 

bán phụ nữ quá đơn giản, không chính xác, dễ chồng chéo với các tội khác. Do đó 

rất cần phải có định nghĩa pháp lý về mua bán người, trong đó chỉ rõ hành vi, cách 

thức, mục đích của tội này để không bỏ lọt tội phạm cũng như không trừng trị oan.  

Tuy nhiên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS được ban hành, 

Điều 119 chỉ được sửa đổi theo hướng bổ sung đối tượng của tội phạm là nam giới 

từ đủ 16 tuổi trở lên (sửa tên điều luật từ "Tội mua bán phụ nữ” thành "Tội mua bán 

người”) và thêm một số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, còn cấu thành tội 
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phạm về cơ bản vẫn giữ nguyên. Việc sửa đổi như vậy chưa thật sự đáp ứng được 

yêu cầu đấu tranh chống tội phạm buôn bán người và hội nhập quốc tế của Việt 

Nam. Hơn nữa, vào ngày 29/12/2011, Việt Nam đã chính thức phê chuẩn Công ước 

của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về 

phòng ngừa, trấn áp và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em. Vì 

thế, BLHS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung Điều 119 của BLHS năm 1999 nhằm khắc 

phục những khiếm khuyết nội tại của Điều luật này, đồng thời để bảo đảm tính tương 

thích giữa quy định của pháp luật Việt Nam với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã 

tham gia. 

1.2. Khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tội mua bán ngƣời theo pháp 

luật hình sự Việt Nam hiện hành  

1.2.1. Khái niệm về tội mua bán người  

Trong những năm gần đây, Mua bán người đã trở thành một vấn nạn của toàn 

xã hội và diễn biến ngày càng phức tạp. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều n  lực 

trong công tác phòng, chống Mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em. 

Chúng ta đã tăng cường công tác phối hợp với các nước, các tổ chức quốc tế, nhất là 

hợp tác với các nước láng giềng, các nước trong khu vực để triển khai nhiều hoạt 

động liên quan đến phòng, chống Mua bán người. Không giống như Việt Nam, thuật 

ngữ được quốc tế sử dụng để chỉ hành vi Mua bán người là “Buôn bán người”. Theo 

Nghị định thư về phòng ngừa, trấn áp và trừng trị hành vi buôn bán người, đặc biệt 

là phụ nữ và trẻ em năm 2000 (Nghị định thư Oalermo) quy định: “ u n bán người 

có ngh a là việc mua bán, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp hoặc nhận người 

nh m mục đích bóc lột b ng cách s  dụng hay đe d a s  dụng v  lực hay b ng các 

hình thức  p buộc, b t cóc, lừa gạt hay lạm dụng quyền lực hoặc hoàn cảnh để bị 

tổn thương, hay b ng việc đưa hay nhận tiền hay lợi nhuận để đạt được sự đồng   

c a một người để  iểm soát những người  hác.  ành vi bóc lột s  bao gồm, ít nhất, 

việc bóc lột mại dâm người  hác hoặc các hình thức bóc lột tình dục  hác, các hình 

thức lao động hoặc lấy đi các bộ phận cơ thể”. 

 Sự đồng ý của nạn nhân với sự bóc lột sẽ không có ý nghĩa nếu như một 

trong các thủ đoạn được nêu trên sử dụng. Việc tuyển dụng, vận chuyển, chuyển 
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giao, chứa chấp hay nhận một đứa trẻ nhằm mục đích bóc lột cũng bị coi là “buôn 

bán người” ngay cả khi việc này được thực hiện không cần dùng đến bất kỳ cách 

thức nào được nêu ở trên. Hành vi bóc lột được hiểu là bóc lột vì mục đích mại dâm 

hoặc các hành vi bọc lột tình dục khác, các hình thức lao động hay dịch vụ cưỡng 

bức, nô lệ hay những hình thức tương tự nô lệ, khổ sai hay lấy bộ phận cơ thể. Mục 

đích bóc lột là một trong những yếu tố cấu thành cơ bản của hành vi buôn bán người 

này. Và cũng theo đó, ý chí chấp nhận của các nạn nhân sẽ không được tính nếu có 

bất kỳ một trong những hành vi trên được thực hiện.  

  Việt Nam hiện nay, theo Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 (sửa đổi, bổ 

sung 2009) “mua bán người” được hiểu như sau: vì mục đích mại dâm; có tổ chức; 

có tính chất chuyên nghiệp; để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; để đưa ra nước 

ngoài; đối với nhiều người; phạm tội nhiều lần. Mua bán người là hành vi của một 

người coi con người như hàng hóa để mua bán, trao đổi lấy tiền hoặc lợi ích vật chất 

khác [1, tr.170]. Mua bán người bao gồm hai hành vi “mua” và “bán”, mua bán là 

hành vi trao đổi qua lại vì mục đích tư lợi (tiền hoặc một lợi ích vật chất khác - tức 

là dùng tiền, vàng, ngoại tệ hoặc bất kỳ vật nào có giá trị đổi lấy người và hành vi 

dùng người đổi lấy người cũng được coi là hành vi mua bán người. Và đối tượng 

của tội mua bán người là con người (cả nam và nữ) từ đủ 16 tuổi trở lên, người dưới 

16 tuổi không phải là đối tượng của tội phạm này. 

Khái niệm “Mua bán người” vẫn là một thuật ngữ phức tạp và trong hệ thống 

pháp luật nước ta vẫn chưa có một khái niệm chính thống về khái niệm này. Theo Điều 

3 của Luật phòng, chống mua  bán người năm 2011 chỉ quy định các hành vi bị nghiêm 

cấm bao gồm: chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao 

động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc mục đích vô nhân đạo khác; Tuyển mộ, vận chuyển, 

chứa chấp người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc 

vì mục đích vô nhân đạo khác hoặc để thực hiện hành vi đã quy định: cưỡng bức người 

khác thực hiện một trong các hành vi đã quy định; môi giới để người khách thực hiện 

một trong các hành vi đã nêu trên; trả thù, đe dọa trả thù nạn nhân, người làm chứng, 

người tố giác, người tố cáo, người thân thích của họ hoặc những người ngăn chặn hành vi 

trái pháp luật, cản trở việc tố giác, tố cáo, khai báo và xử lý hành vi quy định tại Điều 
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này; kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân, tiết lộ thông tin về nạn nhân khi chưa có sự 

đồng ý của họ hoặc người đại diện hợp pháp của nạn nhân; giả mạo là nạn nhân; hành vi 

khác theo quy định của Luật này.  

 Như vậy, với những quy định này thì trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống 

tội phạm này gặp một số khó khăn nhất định, đặc biệt là khó khăn trong việc định 

tội danh chính xác và phù hợp, tránh trùng lẫn với một số tội phạm khác có hành vi 

khách quan tương tự. Bên cạnh đó, quy định như BLHS hiện hành có sự khác biệt 

rõ ràng giữa yếu tố cấu thành của tội buôn bán người theo quy định tại Nghị định 

thư về chống buôn bán người với yếu tố cấu thành của tội mua bán phụ nữ, mua bán 

trẻ em theo quy định tại Điều 119 và 120 của BLHS năm 1999 về mặt hành vi, thủ 

đoạn, mục đích. Sự khác biệt này sẽ dẫn đến những trường hợp theo quy định của 

pháp luật Việt Nam thì bị coi là mua bán người hoặc mua bán trẻ em và phải bị 

trừng trị nhưng theo Nghị định thư về chống buôn bán người thì không cấu thành 

tội phạm và ngược lại.  

Do vậy, Điều 150 – tội Mua bán người BLHS năm 2015 đã được sửa đổi phù 

hợp hơn với yêu cầu của Nghị định cũng như khắc phục được những khó khăn trong 

thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm theo hướng mô tả cụ thể hành vi khách 

quan của tội phạm, bao gồm thủ đoạn, hành vi, mục đích, vừa đáp ứng được yêu cầu 

thực tiễn của Việt Nam vừa tiếp cận hơn với yêu cầu của Nghị định thư.  

Trong những năm qua, tình trạng mua bán người ngày càng gia tăng cả về 

tính chất lẫn số lượng. Đối tượng của hành vi mua bán người ngày càng mở rộng 

không chỉ có phụ nữ mà nam giới cũng là nạn nhân của tội phạm này. Theo một vài 

số liệu tách biệt thế giới có đến 95 - 98% nạn nhân của tội mua bán người là nữ. 

Theo ILO, phần lớn những người bị mua bán để bị bóc lột tình dục hoặc làm lao 

động cưỡng bức là phụ nữ. Tư tưởng trọng nam khinh nữ dẫn đến việc phụ nữ có rất 

ít hoặc mất quyền tự quyết đối với bản thân, tình trạng mất cân bằng giới tính, các 

bậc cha mẹ gả bán con gái cầu cơ hội đổi đời (phần lớn phụ nữ bị mua bán qua biên 

giới phía Bắc). Nạn nhân nữ ở mọi lứa tuổi đa phần bị lạm dụng tình dục đi kèm với 

bóc lột sức lao động hoặc phải tham gia bán dâm. Một số tình hình rất đáng quan 

tâm như môi giới nữ lấy chồng nước ngoài vì mục đích kinh tế, du lịch, tình dục với 

http://uatdanan.com/hinh-su/tu-van-luat-hinh-su/
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cả nam và nữ, lừa bán nữ sinh qua mạng Internet, mua bán bào thai…Phần lớn phụ 

nữ ở nông thôn và giáp biên giới không có điều kiện để được tiếp cận tiếp cận thông 

tin, đặc biệt là thông tin liên quan đến nạn mua bán người. Điều này làm cho phụ nữ 

dễ dàng trở thành mục tiêu của sự quấy rối, bạo lực và mua bán người. Phụ nữ 

thuộc các dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế khác bị bóc lột nặng nề. Những phụ 

nữ thiếu sự đảm bảo về kinh tế dễ dàng trở thành những mục tiêu nếu họ sẵn lòng 

tìm kiếm công việc ở nơi khác  [24, Tr. 15]. 

Trong những năm gần đây, không riêng phụ nữ bị mua bán mà nhiều đàn ông 

ở một số tỉnh biên giới cũng rơi vào tình trạng này. Hầu như những nam giới bị lừa 

sang Trung Quốc đều phục vụ cho công việc khổ sai mà chính người Trung Quốc 

không làm được. Mua bán đàn ông xảy ra ở Lào Cai, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng 

Sơn. Nạn nhân bị bán cho các chủ lò gạch, khai thác quặng tại Trung Quốc. Chẳng 

hạn như vụ tại Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Hai đối tượng lừa đảo là nữ giới đã 

dụ d  5 nam giới người dân tộc tuổi từ 18-25 sang Trung Quốc tìm việc làm. Tưởng 

thật, 5 người đàn ông này đã đi theo họ đến một lò gạch ở huyện Dương Hà, tỉnh 

Tây Nam, Trung Quốc. Sau một thời gian làm việc họ mới biết đã bị bán cho chủ lò 

gạch này. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng nhận được đơn tố cáo của Nguyễn Văn 

Hoà, 22 tuổi, ở Hải Dương. Hoà đã bị Nguyễn Thị Hồng, ở Quảng Ninh lừa bán 

sang Trung Quốc, sau một thời gian bị hành hạ và lao động khổ sai, Hoà đã trốn 

được về Việt Nam và tố cáo hành vi của Hồng. [24, tr. 19 – 20] 

Bên cạnh đó, xuất hiện đường dây đưa người sang Trung Quốc bán nội tạng 

cho các bệnh viện tư hoặc người bị bán có thể bị giải phẫu để được bán, được mua 

một số mô, bộ phận cơ thể người, đặc biệt là thận. Tiêu biểu là vào năm 2012, trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ xuất hiện thủ đoạn mua bán người mới, đối tượng thỏa 

thuận với nạn nhân và đưa ra nước ngoài bán nội tạng. 

Mua bán người được xem là vấn đề toàn cầu, là mối đe dọa lớn cho con 

người. Vấn nạn mua bán người có tầm ảnh hưởng hầu như mọi quốc gia trên thế 

giới, hậu quả mà nó để lại là vô cùng to lớn. Nạn nhân của mua bán người phải trả 

một cái giá khủng khiếp. Sự tổn thương về tâm lý và thể chất, bệnh tật rồi phát triển 

lệch lạc và thường là những di chứng vĩnh viễn. Mua bán người xâm phạm nghiêm 
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trọng đến quyền con người, trong đó có những quyền cơ bản nhất như quyền tự do 

đi lại, quyền được bảo vệ an toàn tính mạng, sức khoẻ, quyền lao động. Hậu quả của 

nó để lại rất nặng nề cho cá nhân, gia đình và xã hội, nạn nhân phải hứng chịu 

những tổn thương về tâm sinh lý, bị tổn hại về sức khoẻ và thậm chí cả tính mạng, 

đe doạ đến sự ổn định và trật tự an toàn xã hội.  

Mua bán người gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Hầu các nạn nhân 

đều bị đánh đập dã man, bị bỏ đói hoặc phải ăn thức ăn dành cho động vật. Những 

nạn nhân này phần lớn đều bị bắt phải đi bán dâm. Có nạn nhân về được đến Việt 

Nam đã trình báo về rất nhiều trường hợp bị đánh đến chết do không chịu bán dâm. 

Hầu hết chị em bị lừa bán đều bị ép buộc làm việc vất vả, lao động nặng nhọc, có 

người bị ép tiêm thuốc ngừa thai vĩnh viễn… sức khỏe giảm sút, ít có khả năng lao 

động bình thường, không còn khả năng sinh con, nhiều người mắc các bệnh xã hội. 

Theo báo cáo kết quả của những nghiên cứu cho thấy, khoảng 38% nạn nhân được 

giải thoát bị nhiễm HIV/AIDS, bệnh lao và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

Những hành động bạo lực dã man làm gãy xương, mất khả năng nhận thức và hiếp 

dâm tập thể. Những biến chứng liên quan đến việc phá thai, các vấn đề về dạ dày, 

sút cân, chấy rận, sự phiền muộn dẫn đến muốn tự sát, nghiện rượu và nghiện ma 

túy. Khoảng 95% nạn nhân bị đánh đập hoặc bị cưỡng bức quan hệ tình dục. Và 

hơn 60% nạn nhân, có các triệu trứng về thần kinh, các vấn đề về dạ dày, đau lưng, 

chảy mủ âm đạo, các bệnh truyền nhiễm phụ khoa. Những hậu quả về mặt sức khỏe 

ít rõ ràng hơn của tội mua bán người vì mục đích tình dục là ung thư cổ tử cung gây 

nên bởi virus, là loại bệnh phổ biến hơn ở những phụ nữ phải quan hệ tình dục với 

nhiều người đàn ông. Và việc hồi phục từ các chấn thương đôi khi phải mất cả đời. 

Nạn nhân phải chịu những tổn thương về mặt tâm sinh lý, bị lạm dụng, đe dọa, 

khủng bố gia đình và có thể là chết [24, Tr. 27].  

Nhưng hậu quả mà nó gây ra không chỉ cho nạn nhân mà nó còn ảnh hưởng 

đến an ninh của quốc gia. Đối với những người may mắn thoát được địa ngục bên 

xứ người, khi trở về Việt Nam các nạn nhân này lại phải đối mặt với tình cảnh hết 

sức bi đát. Đó là sự kỳ thị từ chính những người thân, họ hàng, bạn bè. Khi trở về, 

không còn ruộng để canh tác, không còn gia đình (chồng đi lấy vợ khác, gia đình chồng 
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hắt hủi, đất ở đã bị bố mẹ chia hết cho các anh em). Không có việc làm, không vốn 

kinh doanh sản xuất. Rất nhiều trong số đó đã quay trở lại hành nghề bán dâm ngay tại 

Việt Nam. Có những trường hợp khi về mang theo con nhỏ, nên kinh tế gia đình càng 

thêm khó khăn, phải làm thuê, nhưng cũng không đủ trang trải cuộc sống. 

Trên tinh thần đó, BLHS năm 2015 của nước ta đã quy định tội mua bán 

người tại Điều 150, theo đó mua bán người được hiểu là hành vi của con người 

dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện một 

trong các hành vi như chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao nhận tiền, tài sản 

hoặc lợi ích vật chất khác; chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, 

cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo 

khác; tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định 

trên đây.  

1.2.2. Dấu hiệu pháp lý của tội mua bán người theo quy định của pháp 

luật hiện hành  

 Khách thể của tội mua bán người  

Khách thể bảo vệ của Luật hình sự là những quan hệ xã hội được Nhà nước 

xác định cần bảo vệ bằng những quy phạm pháp luật hình sự. Khách thể của tội 

phạm nói chung là những quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ tránh khỏi 

sự xâm hại có tính chất tội phạm nhưng bị tội phạm xâm hại đến và gây nên (hoặc 

đe dọa thực tế gây nên) thiệt hại đáng kể nhất định [26, tr. 51]. Những trường hợp 

đã được cụ thể hóa qua quy phạm pháp luật hình sự ở phần các tội phạm. Có thể 

hiểu khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo vệ và bị tội 

phạm xâm hại.  

Phân tích quy định tại Điều 119 BLHS năn 1999 và Điều 150 BLHS năm 

2015 có thể thấy, tội mua bán người xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của con 

người. Tội này xâm phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản của con người quyền 

được người khác tôn trọng về danh dự, nhân phẩm, sức khoẻ và hơn hết là quyền tự 

do của con người. 

Đối tượng tác động của tội này là con người cụ thể có quyền được tôn trọng 

về danh dự và nhân phẩm. Kết hợp phân tích trong một tổng thể các Điều 119 “Tội 
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mua bán người”, Điều 120 “tội mua bán, đánh tráo chiếm đoạt trẻ em” của BLHS 

năm 1999 với các Điều 150 “tội mua bán người”, Điều 151 “tội mua bán người 

dưới 16 tuổi” của BLHS năm 2015, có thể khẳng định đối tượng tác động của tội 

mua bán người là con  người cụ thể. 

 Mặt khách quan của tội mua bán người  

Mặt khách quan của tội phạm là một trong bốn yếu tố cấu thành của tội 

phạm. Mặt khách quan của tội phạm là mặt bên ngoài của tội phạm. Bất kỳ tội phạm 

nào cũng được thể hiện ra bên ngoài, phản ánh trong thế giới khách quan. Mặt 

khách quan của tội phạm có những dấu hiệu: hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả 

nguy hiểm cho xã hội do hành vi đó gây ra, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi 

nguy hiểm cho xã hội và hậu quả nguy hiểm cho xã hội, thời gian, địa điểm, phương 

pháp, phương tiện và công cụ thực hiện tội phạm [26, tr. 99].  

Trong số các dấu hiệu của mặt khách quan, dấu hiệu hành vi nguy hiểm cho 

xã hội là dấu hiệu bắt buộc phải có ở mọi tội phạm. Nếu không có hành vi nguy 

hiểm cho xã hội thì không có tội phạm, vì vậy Điều 8 Bộ luật Hình sự quy định tội 

phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Chỉ có hành vi nguy hiểm cho xã hội mới 

gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội được Luật Hình sự bảo vệ. Hành vi nguy hiểm 

cho xã hội là cách xử sự nguy hiểm của chủ thể, xâm phạm các quan hệ xã hội được 

Luật Hình sự bảo vệ. Hành vi ấy bị Luật Hình sự cấm. Hành vi nguy hiểm cho xã 

hội được thực hiện bằng phương pháp hành động hoặc bằng phương pháp không 

hành động.  

     * Hành vi phạm tội:  

Hành vi khách quan của tội mua bán người biểu hiện ở hành vi mua hoặc 

bán, trao đổi con người để lấy tiền, hàng hóa hoặc các lợi ích khác. Hành vi mua, 

bán người là việc dùng tiền, vàng ngoại tệ hoặc bất kỳ vật nào có giá trị để đổi lấy 

hàng hóa là con người.   đây người phạm tội có ý thức coi con người như hàng hóa 

để trao đổi và mua bán. Cũng xem là hành vi mua bán người khi dùng một người 

đổi lấy người khác. Trường hợp nạn nhân có thể biết hoặc không biết về việc mua 

bán này, thậm chí là nạn nhân đồng ý để cho người khác mua bán thì người đó vẫn 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này [26, tr. 436]. Ý chí có hay không của nạn 
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nhân trong việc bị mua bán không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này. Và 

để thực hiện được hành vi mua bán người trước đó người phạm tội có thể thực hiện 

nhiều hành vi khác như: lừa gạt, dụ d , ép buộc dưới nhiều hình thức và thủ đọa 

khác nhau. Tội phạm hoàn thành khi việc thỏa thuận mua bán xong mà không cần 

thêm giai đoạn trao người và nhận tiền. 

Trường hợp đối tượng tác động của tội phạm là trẻ em thì không cấu thành 

tội phạm này mà tùy trường hợp có thể xem xét tội danh khác như tội mua bán, 

đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Điều 120, BLHS năm 1999) [26, tr. 437]. Một 

vấn đề đặt ra là, người được nói tới trong điều này phải đạt độ tuổi bao nhiêu. Từ 

những quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành về tội mua bán, đánh tráo hoặc 

chiếm đoạt trẻ em (Điều 120) và Điều 1, Luật Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em năm 

2004: “Trẻ em quy định trong luật này là công dân Việt Nam dưới mười sáu tuổi”. 

Có thể khẳng định rằng, người từ 16 tuổi trở lên là đối tượng của tội phạm này. 

Theo quy định tại Điều 150 BLHS năm 2015 thì hành vi phạm tội mua bán 

người đã được quy định rõ hơn, cụ thể đó là người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ 

lực, lừa gạt, hoăc bằng các thủ đoạn khác thực hiện các hành vi: chuyển giao hoặc 

tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; chuyển giao 

hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể 

của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp 

người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản này. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp thực tiễn cho thấy, các công ty vì nhu cầu 

công việc đã “chuyển nhượng” các nhân viên giỏi của mình cho nhau thì không phạm 

tội này. Việc con người có thỏa thuận mình trở thành “hàng hóa” để mua bán hay 

không không là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này. Con người trong tội phạm này là 

người đã đạt từ 16 tuổi trở lên (phân biệt với tội phạm quy định tại Điều 120). Tội 

phạm hoàn thành khi có hành vi mua hoặc bán người diễn ra, nghĩa là từ khi thỏa thuận 

mua bán đã xong (về người đó, giá trị), không cần việc trao người – tiền được diễn ra 

trên thực tế [1, tr. 170] 

* Thủ đoạn phạm tội 
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Phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm mua bán người đa dạng, 

phức tạp, ngày càng tinh vi như: Hình thành các đường dây, ổ nhóm, cấu kết chặt 

chẽ giữa các đối tượng ngoài biên giới với các đối tượng từ các tỉnh nội địa, lừa gạt 

phụ nữ, trẻ em ở địa bàn hẻo lánh nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân tại các vùng sâu, vùng xa, nơi thiếu 

thông tin, hiểu biết xã hội. Bọn tội phạm lợi dụng những phụ nữ ở các vùng nông 

thôn nghèo, có trình độ học vấn thấp, hoàn cảnh kinh tế khó khăn lại lang thang thất 

nghiệp bằng việc hứa tìm việc làm thích hợp ở thành phố với mức lương ổn định, 

sau đó tìm mọi cách đưa qua biên giới để bán cho các chủ chứa hoặc các tổ chức tội phạm 

ở nước ngoài.  

Lợi dụng việc yêu đương với các cô gái trẻ sau đó tiến đến hôn nhân và lừa 

bán ra nước ngoài. Bọn tội phạm lừa gạt “vờ yêu” với một số phụ nữ để gây lòng 

tin, dụ d  đi biên giới thăm quan, du lịch, mua hàng hóa rẻ rồi lừa bán nạn nhân đưa 

qua biên giới. Một số đối tượng đã lợi dụng chính sách mở cửa và hội nhập của 

nước ta để làm quen, tạo mối quan hệ thân thiện với phụ nữ, thậm chí muốn đi tới 

hôn nhân với người Việt Nam sau một thời gian quan hệ, hứa hẹn, tạo lòng tin, 

chúng lừa nạn nhân đi du lịch nước ngoài, chúng bán cho bọn mua người. 

Thông qua việc tuyển dụng lao động làm việc tại nước ngoài và kể cả trong 

nước. Nạn nhân với trình độ tay nghề và học vấn hạn chế, lại khát khao có được 

công việc thu nhập cao ở nước ngoài nhưng ít được tiếp cận với thông tin…khiến 

nhiều người lao động nông thôn trở thành nạn nhân của các công ty lừa đảo xuất 

khẩu lao động. Bọn tội phạm sử dụng các khoản nợ làm một hình thức để cưỡng ép 

hay đe dọa. Một số công ty xuất khẩu lao động Việt Nam áp dụng mức phí cao hơn 

mức phí mà luật pháp quy định. Đôi khi người lao động phải trả cho các công ty 

tuyển dụng mức phí lên đến 10.000 đô-la Mỹ để sang nước ngoài làm việc, họ phải 

gánh những khoản nợ thuộc loại lớn nhất trong số những công nhân Châu Á làm 

việc tại nước ngoài, khiến họ dễ rơi vào tình trạng bị lao động trừ nợ và lao động 

cưỡng bức. Khi sang đến nước ngoài, một vài công bị bắt buộc phải làm việc trong 

những điều kiện dưới chuẩn, được trả lương rất ít hoặc không được trả lương và 

không được tiếp cận với kênh trợ giúp pháp lý đáng tin cậy nào. 
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Lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin như Internet, điện thoại di 

động để thiết lập các đường dây đưa phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài để bán; tổ chức 

các chuyến du lịch tình dục xuyên quốc gia. 

Lợi dụng sự sơ hở trong quy định pháp luật, nhất là trong tư vấn môi giới 

hôn nhân với người nước ngoài, cho nhận con nuôi, tham quan du lịch, thăm thân, 

đi hợp tác lao động, xuất nhập cảnh… để lừa gạt đưa phụ nữ ra nước ngoài bán. 

 Chủ thể của tội mua bán người  

Chủ thể tội phạm theo quy định của Luật Hình sự Việt Nam phải là con 

người cụ thể thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội một cách cố ý hoặc vô ý, có đủ 

năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo quy định của Luật Hình sự. Như 

vậy, năng lực trách nhiệm hình sự và độ tuổi là những dấu hiệu pháp lý bắt buộc 

của chủ thể tội phạm. Có thể định nghĩa “chủ thể của tội phạm là người có năng lực 

trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi nhất định và đã thực hiện hành vi phạm tội cụ thể” 

[26, tr. 122].  

Cơ sở pháp lý để xác định chủ thể tội mua bán người là Điều 12, Điều 13 và 

Điều 119 BLHS năm 1999. Theo quy định tại Điều 12 BLHS năm 1999 quy định 

độ tuổi chịu TNHS như sau: người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình 

sự về mọi tội phạm. Người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu 

trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt 

nghiêm trọng. Tại Điều 13 BLHS năm 1999 chúng ta có thể hiểu những người có 

năng lực TNHS là những người không mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm 

mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.  

Thông qua cụm từ “người nào” cho thấy chủ thể thực hiện tội phạm mua bán 

người không phải là chủ thể đặc biệt, có nghĩa là bất kỳ người nào có năng lực trách 

nhiệm hình sự và thỏa mãn độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đều có thể là chủ thể của 

tội phạm này. Vậy chủ thể của tội mua bán người phải là người có năng lực nhận thức 

hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình, khả năng điều khiển hành vi đó, không thuộc 

trường hợp mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi và đạt độ tuổi từ đủ 14 tuổi 

trở lên. Tuy nhiên, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ có thể chịu trách nhiệm 

hình sự khi họ phạm tội theo quy định tại khoản 2 Điều này. Còn theo quy định tại 
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Điều 12 và Điều 150 BLHS năm 2015, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi cũng phải 

chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 150 nói trên và cố nhiên là phải chịu trách 

nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều luật này.   

 Mặt chủ quan của tội mua bán người:  

Mặt chủ quan của tội phạm là mặt bên trong của tội phạm, phản ánh trạng 

thái tâm lý của chủ thể đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội và hậu quả do hành vi 

đó gây ra [26, tr. 133].  

Hoạt động của con người là hoạt động có ý thức, bao giờ hoạt động cũng 

thống nhất hai mặt bên trong và bên ngoài. Tội phạm là một dạng hoạt động có ý 

thức nên tội phạm gồm mặt bên trong và mặt bên ngoài. Hai mặt của hoạt động luôn 

thống nhất với nhau. Mặt bên trong không thể thấy được nếu nó không thể hiện ra 

bên ngoài bằng hành vi nguy hiểm cho xã hội, bằng hậu quả tác hại, bằng thời gian, 

địa điểm, phương pháp, phương tiện, công cụ thực hiện tội phạm. Mặt bên trong của 

tội phạm là diễn biến tâm lý của tội phạm nên diễn biến này gồm các dấu hiệu: l i, 

động cơ, mục đích của tội phạm [26, tr. 133].  

Như vậy, mặt chủ quan của tội phạm bao gồm l i, mục đích và động cơ. 

Trong đó, l i là dấu hiệu bắt buộc phải có ở mọi tội phạm vì tội phạm nào cũng 

được thực hiện do cố ý hoặc vô ý. L i là thái độ tâm lý của một người đối với hành 

vi nguy hiểm cho xã hội của mình và hậu quả do hành vi đó gây ra được biểu hiện 

dưới hình thức cố ý hoặc vô ý [26, tr. 134]. 

Mặt chủ quan của tội mua bán người là l i cố ý (trực tiếp hoặc gián tiếp). 

Đối với tội phạm này thì đây là tội phạm cấu thành hình thức nên vấn đề thấy trước 

hay không thấy trước hậu quả không được đặt ra. L i cố ý trực tiếp là khi người 

phạm tội thực hiện hành vi mua bán hoặc trao đổi người, nhận thức rõ việc mình 

đang làm là mua bán hoặc trao đổi người và mong muốn thực hiện, mong muốn 

việc mua bán, trao đổi diễn ra. L i cố ý gián tiếp là khi khi người phạm tội thực 

hiện hành vi mua bán hoặc trao đổi người, nhận thức rõ việc mình đang làm là mua 

bán hoặc trao đổi người và có ý thức để mặc nó diễn ra. Trên thực tế, các đối tượng 

mua bán người không chỉ được lợi từ khoản tiền thu được từ việc mua bán người 

mà còn hưởng lợi từ việc bắt nạn nhân bán dâm, cưỡng bức lao động, lấy các bộ 
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phận cơ thể… Tuy nhiên mục đích bóc lột không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội 

phạm như theo Nghị định thư về phòng, chống buôn bán người. Dấu hiệu động cơ 

và mục đích cũng không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này. 

1.3. Hình phạt đối với tội mua bán ngƣời theo pháp luật hình sự Việt 

Nam hiện hành  

Khung 1 -  hung cơ bản:  bất kỳ người nào thỏa mãn độ tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự và không bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, dùng tiền 

hoặc lợi ích vật chất khác để trao đổi lấy “hàng hóa” là con người thì có thể bị phạt 

tù từ hai năm đến bảy năm đối với hành vi mua bán hoặc trao đổi người từ đủ 16 

tuổi trở lên. Tuy nhiên, với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ có thể chịu 

trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt 

nghiêm trọng nên họ không phải chịu trách nhiệm hình sự tại khoản 1 điều này. 

Khung 2: người có năng lực hình sự đầy đủ thực hiện một trong những hành vi 

mua, bán hoặc trao đổi một người từ đủ 16 tuổi trở lên thuộc một trong các trường hợp 

sau, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 20 năm: 

- Vì mục đích mại dâm: Trường hợp này người phạm tội phải biết được 

người phụ nữ mà mình mua, bán hoặc trao đổi dùng vào mục đích mại dâm (bất kể 

là có dùng người phụ nữ vào mục đích mại dâm chưa). Nếu người phạm tội không 

biết diều đó thì không áp dụng tình tiết này. 

- Có tổ chức: thực hiện tội phạm có sự bàn bạc từ hai người trở lên, đây là 

hình thức đồng phạm phức tạp có dự mưu. 

- Có tính chất chuyên nghiệp: đây là trường hợp mà người phạm tội lấy việc 

mua, bán hoặc trao đổi phụ nữ làm phương tiện kiếm sống cơ bản cho mình. 

- Để lấy bộ phận cơ thể c a nạn nhân: nạn nhân bị mua bán nhằm mục đích lấy 

nội tạng đặc biệt là thận hay các bộ phận cơ thể. Một số trường hợp nạn nhân bị giải 

phẫu lấy nội tạng và các bộ phận cơ thể để bán cho các bệnh viện. 

- Để đưa ra nước ngoài: để áp dụng tình tiết này, chúng ta chỉ cần chứng 

minh người phạm tội biết việc mua, bán hoặc trao đổi phụ nữ đi nước ngoài không 

quan tâm đến việc đưa phụ nữ ra nước ngoài được chưa. 
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- Phạm tội với nhiều người: nhiều người ở đây là từ hai người trở lên và từ 

đủ 16 tuổi trở lên. Nếu có người chưa đủ 16 tuổi thì người phạm tội phải bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự về hai tội: tội phạm này và tội mua bán trẻ em (Điều 120) 

- Phạm tội nhiều lần: trường hợp này, người phạm tội thực hiện việc mua, 

bán hoặc trao đổi người nhiều lần, m i lần một người. Nếu việc mua, bán hoặc trao 

đổi thực hiện nhiều lần, có lần nhiều người thì áp dụng cả hai tình tiết: phạm tội với 

nhiều người và phạm tội nhiều lần. 

Ngoài những hình phạt mà người phạm tội phải chịu tại khoản 1, khoản 2 

Điều 119 BLHS năm 1999, thì người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt tiền 

(bổ sung) từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm 

đến 5 năm. 

Hình phạt tội mua bán người tại Điều 150 BLHS năm 2015 quy định 4 

khung: Cấu thành cơ bản, hai khung hình phạt tăng nặng và hình phạt bổ sung. So 

với hình phạt tại Điều 119 BLHS năm 1999 thì hình phạt tại Điều 150 BLHS năm 

2015 tăng khung hình phạt tù đối với tội mua bán người, đồng thời, làm rõ các hành 

vi được xem là mua bán người. 

Khung cơ bản có mức phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. Người nào dùng vũ lực, 

đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi 

sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm (trước đây, từ 02 năm đến 07 năm): 

+ Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích 

vật chất khác. 

+ Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, 

lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác. 

+ Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi nêu 

trên. 

- Sửa đổi khung hình phạt và quy định thêm trường hợp đối với các khung 

này: 

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 

năm: 
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+ Có tổ chức: Cũng giống như trường hợp phạm tội có tổ chức, phạm tội 

mua bán người có tổ chức là trường hợp nhiều người tham gia, trong đó có người 

chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy có người trực tiếp thực hiện tội phạm, có người xúi giục, 

hoặc giúp sức, nhưng tất cả đều chung một mục đích là làm thế nào để mua được, 

để bán được người. Mua bán người có tổ chức là trường hợp phạm tội nguy hiểm 

hơn trường hợp phạm tội không có tổ chức, vì phạm tội có tổ chức do có sự phận 

công, cấu kết chặt chẽ giữa những người thực hiện tội phạm nên chúng dễ dàng 

thực hiện việc mua bán người và cũng dễ dàng che giấu hành vi phạm tội của mình. 

+ Vì động cơ đê hèn là trường hợp phạm tội mua bán người nhằm để trả thù, 

phản trắc, bội bạc với những người thân trong gia đình, trong cơ quan hoặc nơi sinh 

sống… 

+ Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%. 

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể 31% trở lên, trừ trường hợp đã lấy bộ phận cơ thể của nạn 

nhân. 

+ Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước CHXHCNVN: Hành vi người để 

đưa ra khỏi biên giới nước CHXHCNVN được coi là hành vi phạm tội nghiêm 

trọng. Thực tiễn trong những năm vừa qua hầu hết các vụ mua bán người để đưa ra 

nước ngoài và cũng chủ yếu là đưa sang Trung Quốc. 

Chỉ cần chứng minh người phạm tội có ý định đưa người bị mua bán ra 

nước ngoài là thuộc trường hợp phạm tội này rồi, chứ không cần phải đưa 

người bị mua bán ra được nước ngoài trót lọt mới thuộc trường hợp phạm tội 

này. 

+ Đối với từ 02 đến 05 người: Đây là trường hợp mua bán từ hai người đến 

năm người bị người phạm tội mua bán, trong đó có thể có người bị đưa ra nước 

ngoài, có người không bị đưa ra nước ngoài hoặc tất cả bị đưa ra nước ngoài. Nếu 

có người bị đưa ra nước ngoài thì người phạm tội vừa mua bán nhiều người vừa để 

đưa ra nước ngoài (hai tình tiết định khung). 

+ Phạm tội 02 lần trở lên: là trường hợp người phạm tội nhiều lần thực hiện 

hành vi mua bán người và m i lần hành vi mua bán đã cấu thành tội mua bán người 
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Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 

năm: 

+ Có tính chất chuyên nghiệp: Phạm tội mua bán người có tính chất chuyên 

nghiệp là người phạm tội lấy việc mua bán người là nguồn sống chính cho mình.  

+ Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân: là trường hợp mua bán người nhằm 

lấy bộ phận cơ thể của họ. Bộ phận cơ thể là một phần của cơ thể được hình thành 

từ nhiều loại mô khác nhau để thực hiện các chức năng sinh lý nhất định (như tim, 

gan, thận, nhãn cầu, tay, chân…). 

+ Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên. 

+ Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 

+ Đối với 06 người trở lên. 

+ Tái phạm nguy hiểm là trường hợp người phạm tội trước đó đã bị kết án về 

tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do l i cố ý, chưa được xóa án tích 

mà lại phạm tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. Hoặc trường hợp đã tái 

phạm, chưa được xóa án tích mà lại phạm tiếp tội này. 

Ngoài ra còn sửa đổi quy định sau: 

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc 

toàn bộ tài sản. (Trước đây, người phạm tội còn có có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 

50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm). 

1.4. Phân biệt tội mua bán ngƣời với một số tội phạm khác 

“ Điều 120. Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em 

1. Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức 

nào, thì bị bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm 

đến hai mươi năm hoặc tù chung thân: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Vì động cơ đê hèn; 

d) Đối với nhiều trẻ em; 
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đ) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; 

e) Để đưa ra nước ngoài; 

g) Để sử dụng vào mục đích vô nhân đạo; 

h) Để sử dụng vào mục đích mại dâm; 

i) Tái phạm nguy hiểm; 

k) Gây hậu quả nghiêm trọng; 

3.  Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu 

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 

một năm đến năm năm hoặc phạt quản chế từ một năm đến năm năm.” 

* Khách thể c a tội phạm 

Tội mua bán người (Điều 119 BLHS năm 1999 và Điều 150 BLHS năm 

2015), tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Điều 120 BLHS năm 1999) 

và tội mua bán người dưới 16 tuổi (Điều 151 BLHS năm 2015) đều thuộc nhóm tội 

xâm phạm danh dự nhân phẩm con người. Tội phạm xâm phạm đến quyền bất khả 

xâm phạm về thân thể, nhân phẩm, danh dự và quyền tự do của công dân. Nhưng 

đối tượng của hai tội này là hoàn toàn khác nhau. Đối tượng của tội mua bán người 

là con người (cả nam và nữ) từ đủ 16 tuổi trở lên. Tội mua bán, đánh tráo hoặc 

chiếm đoạt trẻ em quy định nhiều tội phạm nhưng có cùng một đối tượng là trẻ em 

dưới 16 tuổi. 

* Mặt  hách quan c a tội phạm        

Cả hai tội đều có mặt khách quan là hành vi mua, bán. Hành vi mua bán thể 

hiện ở việc dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác để trao đổi, mua bán người/trẻ em 

như một thứ hàng hóa. Ý chí có hay không của nạn nhân trong việc bị mua bán 

không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này. Hậu quả của hành vi mua bán 

người là con người bị đem ra mua bán, trao đổi như hàng hóa, danh dự nhân phẩm 

bị trà đạp. Hậu quả này không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm và 

đều là tội phạm cấu thành hình thức. Tội phạm hoàn thành khi việc thỏa thuận mua 

bán xong mà không cần thêm giai đoạn trao người và nhận tiền. 

Đối với tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Điều 120 BLHS năm 

1999) mặt khách quan của tội này còn thể hiện ở những hành vi như: bắt cóc một trẻ 
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em và thay vào đó là một trẻ em khác (hành vi đánh tráo), hành vi dùng mọi thủ 

đoạn trộm cắp, cướp, lừa đảo, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt…và cuối cùng 

chiếm lấy trẻ em (hành vi chiếm đoạt).  

Theo quy định mới của BLHS 2015, tội phạm mua bán người được quy định 

chi tiết hơn tại Điều 150. Theo điều này, người phạm tội dùng vũ lực, đe dọa dùng 

vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau thì cấu 

thành “Tội mua bán người”: 

- Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích 

vật chất khác; 

- Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, 

lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; 

- Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện các hành vi 

trên. 

Hành vi phạm tội mua bán người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 151 

BLHS 2015 không cần tính đến việc có hay không sử dụng các hành vi dùng bạo 

lực, đe dọa dùng bạo lực, ép buộc, bắt cóc, lừa gạt, man trá, lạm dụng quyền lực 

hoặc vị thế để bị tổn thương của người dưới 16 tuổi. 

*  Ch  thể c a tội phạm 

Chủ thể của cả hai tội mua bán người Điều 119 BLHS năm 1999 và mua bán, 

đánh tráo và chiếm đoạt trẻ em Điều 120 BLHS năm 1999 đều không phải là chủ 

thể đặc biệt. Chủ thể của cả hai tội này là bất cứ người nào từ đủ 14 tuổi trở lên có 

năng lực trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì 

không chịu trách nhiệm hình sự tại khoản 1 điều 119 Bộ luật hình sự hiện hành. 

 Theo quy định tại Điều 150 BLHS năm 2015, tại cấu thành cơ bản, mức 

hình phạt tù từ 05 năm đến 10 năm (thay vì từ 02 năm đến 07 năm quy định tại 

khoản 1 Điều 119 BLHS năm 1999) thì người phạm tội này là phạm tội rất nghiêm 

trọng. Tội mua bán người dưới 16 tuổi Điều 151 BLHS năm 2015 là tội phạm đặc 

biệt nghiêm trọng. Do đó, chủ thể của cả hai tội này người từ đủ 14 tuổi trở lên, có 

năng lực trách nhiệm hình sự. 

* Mặt ch  quan 
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Mặt chủ quan của hai tội phạm này là l i cố ý, có thể là cố ý trực tiếp hoặc 

cố ý gián tiếp. Người phạm tội phải ý thức được rằng, việc làm của mình là đang 

mua bán hoặc trao đổi người và mong muốn thực hiện, mong muốn việc mua bán, 

trao đổi diễn ra hoặc có ý thức để mặc nó diễn ra. Dấu hiệu động cơ, mục đích 

không bắt buộc đối với hai tội phạm này. 

Trẻ em ở tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Điều 120 BLHS 

năm 1999) là một dấu hiệu khách quan. Chì cần xác định trẻ em là chưa đủ 16 tuổi 

thì có thể định tội này mà không cần quan tâm đến thái độ chủ quan của người 

phạm tội.  

*   ình phạt đối với tội phạm  

Như vậy, các yếu tố cấu thành tội mua bán người (Điều 119 BLHS năm 

1999) và tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Điều 120 BLHS năm 

1999) theo quy định của Bộ luật Hình sự là tương tự như nhau. Độ tuổi của nạn 

nhân chỉ có ý nghĩa đối với việc xác định mức độ nghiêm trọng của tội phạm. Kẻ 

phạm tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em sẽ phải chịu trách nhiệm hình 

sự với khung hình phạt nặng hơn. 

Tại khung 1- khung cơ bản, nếu nạn nhân là người từ 16 tuổi trở lên thì 

người phạm tội sẽ bị xử lý theo khoản 1, Điều 119 Bộ luật hình sự: “Người nào 

mua bán người thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm”. Nếu nạn nhân là trẻ em người 

dưới 16 tuổi thì người phạm tội sẽ bị xử lý theo khoản 1, Điều 120 với khung hình 

phạt nặng hơn: “Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất  ỳ 

hình thức nào, thì bị bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm”. 

Theo quy định tại Điều 150 BLHS năm 2015 nếu nạn nhân là người trên 

16 tuổi thì người phạm tội sẽ bị xử lý theo khoản 1, Điều 150 BLHS nếu có các 

hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực 

hiện một trong các hành vi sau thì sẽ bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm :  

- Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích 

vật chất khác; 

- Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, 

lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; 
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- Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện các hành vi 

trên. 

Nếu nạn nhân là người dưới 16 tuổi thì người phạm tội sẽ bị xử lý theo 

khoản 1, Điều 151 với mức phạt tù từ 07 năm đến 12 năm nếu có các hành vi:  

- Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản 

hoặc lợi ích vật chất khác trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo; 

- Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng 

bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; 

- Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi 

quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này. 

Tại khung 2 – khung tăng nặng, tùy vào độ tuổi của nạn nhân mà hình phạt 

có thể là 5 năm đến 20 năm đối với tội mua bán người và từ 10 năm đến 20 năm, 

hoặc tù chung thân đối với tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. Các tình 

tiết tăng nặng được quy định tại khung 2 của tội mua bán người và tội mua bán, 

đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em gần như tương tự nhau. Tuy nhiên, tại khoản 2 

Điều 120 BLHS 1999 có thêm các tình tiết tặng nặng khác như: mua bán, đánh tráo 

hoặc chiếm đoạt trẻ em vì động cơ đê hèn, để sử dụng vào mục đích vô nhân đạo, 

tái phạm nguy hiểm và gây hậu quả nghiêm trọng. 

- Vì động cơ đê hèn: là vì muốn trả thù mà chiếm đoạt con của người khác để 

gây sự đau khổ về tinh thần, vì muốn người mẹ yêu mình mà bắt con… 

- Để sử dụng vào mục đích vô nhân đạo: sử dụng trẻ em để trộm cắp, lừa 

đảo, bắt lao động cực nhọc, bắt đi hành khất…. 

- Tái phạm nguy hiểm là trường hợp người phạm tội đã bị kết án về tội phạm 

rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích hoặc đã 

tái phạm mà còn phạm tội này. 

- Gây hậu quả nghiêm trọng như việc trẻ em nhớ nhà dẫn đến bệnh nặng, cha 

mẹ bỏ công việc, ảnh hưởng xấu đến chính sách cho người nước ngoài nhận trẻ em 

Việt nam làm con nuôi…. 

Ngoài ra, người phạm tội đều có thể bị áp dụng hình thức phạt bổ sung như 

như phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Đối với tội mua bán người còn có 
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thể áp dụng các hình phạt bổ sung khác như quản chế hoặc cấm cư trú. Có thể phạt 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc nhất định hoặc phạt quản 

chế đối với những người phạm tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. 

Khoản 2, Điều 150 BLHS năm 2015 quy định mức hình phạt tù từ 08 năm 

đến 15 năm nếu thuộc một trong các trường hợp: 

- Có tổ chức; 

- Vì động cơ đê hèn; 

- Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 31% trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; 

- Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; 

- Đối với từ 02 đến 05 người; 

- Phạm tội 02 lần trở lên. 

So với khoản 2, Điều 119 BLHS năm 1999, thì khoản 2, Điều 150 BLHS năm 

2015 đã bổ sung thêm điểm “Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% 

đến 45%” và “Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể 31% trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này”; 

sửa tình tiết “đối với nhiều người thành “đối với từ 02 người đến 05 người”. 

Khoản 3 của Điều 150 BLHS 2015 quy định mức hình phạt tù từ 12 năm đến 

20 năm, nếu thuộc một trong các trường hợp: 

- Có tính chất chuyên nghiệp; 

- Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; 

- Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

- Đối với 06 người trở lên; 

- Tái phạm nguy hiểm. 

Tại Điều 151 BLHS năm 2015 các dấu hiệu phạm tội quy định tại cấu thành 

cơ bản của điều luật rõ ràng, cụ thể hơn và cũng trên tinh thần định nghĩa về buôn 

bán người của Nghị định thư về phòng ngừa, trấn áp và trừng trị tội phạm buôn bán 
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người và hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 01/2013 về mua bán người, mua bán 

trẻ em của liên ngành tư pháp trung ương. 

Điều luật được thiết kế thành 04 khung: cấu thành cơ bản, hai khung tăng 

nặng và hình phạt bổ sung. Mức hình phạt từ 07 năm đến 12 năm (thay vì từ 03 năm 

đến 10 năm quy định tại khoản 1, Điều 120 BLHS năm 1999); tăng hình phạt tiền là 

hình phạt bổ sung từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng (thay vì từ 5.000.000 

đồng đến 50.000.000 đồng quy định tại khoản 3, Điều 120 BLHS năm 1999). 

Do điều luật được thiết kế thêm một số khung tăng nặng ở khoản 3 nên các 

tình tiết định khung tăng nặng cũng được lựa chọn từ quy định của khoản 2, Điều 

120 BLHS năm 1999 và bổ sung một số tình tiết định khung mới cho phù hợp. 

Khoản 2 của Điều luật quy định mức hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm nếu 

phạm tội thuộc một trong các trường hợp: 

- Lợi dụng chức vụ quyền hạn;  

- Lợi dụng hoạt động cho nhận con nuôi để phạm tội; 

- Đối với từ 02 người đến 05 người; 

- Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng; 

- Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; 

- Phạm tội 02 lần trở lên; 

- Vì động cơ đê hèn; 

- Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%; 

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể là 31% trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 3 Điều này”. 

- Khoản 3 của Điều luật quy định mức hình phạt tù từ 18 năm đến 20 năm 

hoặc tù chung thân, nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: 

- Có tổ chức; 

- Có tính chất chuyên nghiệp; 

- Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

- Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; 

- Làm nạn nhân chết hoặc tự sát; 
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- Đối với 06 người trở lên; 

- Tái phạm nguy hiểm. 

 

Kết luận chƣơng 1 

Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản pháp luật và thực tiễn xét xử tội mua bán 

người, trong chương 1 của Luận văn tác giả đã nghiên cứu, phân tích các quy định 

của pháp luật Hình sự Việt Nam về tội mua bán người qua các thời kì, giai đoạn lịch 

sử. qua đó thấy được sự phát triển, hoàn thiện trong kỹ thuật lập pháp của các nhà 

làm luật Việt Nam. Trên cơ sở đó đưa ra khái niệm về tội mua bán người và làm rõ 

những quy định của pháp luật Hình sự Việt Nam hiện hành về tội mua bán người. 

Tác giả đi sâu phân tích hành vi mua bán người đối chiếu so sánh với quy định tội 

mua bán người theo Bộ luật hình sự năm 2015.  

Từ việc làm rõ các dấu hiệu đặc trưng của tội mua bán người, luận văn đã 

phân biệt được tội mua bán người với loại tội phạm khác. Đã phân tích, so sánh làm 

rõ các vấn đề giống và khác nhau giữa tội mua bán người với tội mua bán, đánh 

tráo, chiếm đoạt trẻ em (Điều 120 BLHS năm 1999) giúp cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đánh giá đúng bản chất, hành vi phạm tội, định tội danh 

được chính xác và quyết định hình phạt đúng người, đúng tội. 

Luận văn đã phân tích rõ dấu hiệu định khung tăng nặng của tội mua bán 

người. các dấu hiệu định khung hình phạt. Việc phân tích đó nhằm đánh giá được 

tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội từ đó quyết định hình phạt được 

đúng đắn.  

Từ những vấn đề nghiên cứu, phân tích và làm rõ ở chương 1 sẽ làm tiền đề 

cho việc nghiên cứu làm rõ định tội danh và quyết định hình phạt ở nội dung 

chương 2. 
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Chƣơng 2 

ĐỊNH TỘI DANH VÀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI TỘI MUA BÁN 

NGƢỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN 

 

2.1. Thực tiễn định tội danh tội mua bán ngƣời trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

2.1.1. Khái quát lý luận định tội danh tội mua bán người 

Để có thể nhận thức được định tội danh tội mua bán người, trước hết cần 

nhận thức một cách khái quát lý luận về định tội danh đối với tội mua bán người. 

Định tội danh đối với tội mua bán người là một vấn đề rất quan trọng trong quá 

trình giải quyết vụ án hình sự, là tiền đề cho việc phân hóa trách nhiệm hình sự và 

cá thể hóa hình phạt một cách công minh, chính xác, đồng thời làm cơ sở cho việc 

áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xác định thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử của 

các cơ quan tiến hành tố tụng về tội mua bán người góp phần đấu tranh phòng ngừa 

và chống tội phạm, bảo vệ pháp luật, bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ quyền lợi ích 

hợp pháp của công dân. Việc định tội danh sai tội mua bán người dẫn đến những 

hậu quả rất lớn, đặc biệt là không bảo đảm được tính có căn cứ của hình phạt được 

tuyên, xét xử không đúng người đúng tội, không đúng pháp luật. Đây cũng nguyên 

nhân của tình trạng oan sai đang tồn tại.  

Định tội danh tội mua bán người là một dạng hoạt động nhận thức, hoạt động 

áp dụng pháp luật hình sự nhằm đi tới chân lý khách quan trên cơ sở áp dụng đúng 

đắn, đầy đủ các tình tiết cụ thể của hành vi phạm tội cụ thể được thực hiện, nhận 

thức đúng nội dung quy phạm pháp luật hình sự cấu thành tội phạm tương ứng và 

mối liên hệ tương đồng giữa các dấu hiệu cấu thành tội phạm với các tình tiết cụ thể 

của hành vi phạm tội bằng các phương pháp và thông qua các giai đoạn nhất định 

[31, tr. 26-27] 

* Khái niệm định tội danh tội mua bán người  

Từ cơ sở lý luận định tội danh, căn cứ quy định tại Điều 119 của BLHS và 

những dấu hiệu đặc trưng cấu thành tội mua bán người, tác giả đưa ra khái niệm 

định tội danh đối với tội mua bán người như sau: “Định tội danh tội mua bán người 

là hoạt động c a các cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan Điều tra, Viện  iểm sát, 
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Tòa án) hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định c a  LTT S nh m xem x t, 

đánh giá, phân tích hành vi phạm tội có thỏa mãn những dấu hiệu c a cấu thành tội 

mua bán người hay  h ng, nếu nó đúng thì ở điểm,  hoản c a Điều 119  L S” 

Từ thực tế cho thấy, mặc dù các nhà làm luật đã xây dựng văn bản pháp luật 

hướng dẫn rất sát với thực tiễn nhưng không tránh khỏi những nảy sinh trong quá 

trình giải quyết vụ án hình sự, chính vì vậy cần nghiên cứu sâu vấn đề định tội danh 

đối với tội mua bán người là hết sức cần thiết trong công tác đấu tranh phòng chống 

tội mua bán người trong giai đoạn hiện nay 

* Đặc điểm c a định tội danh 

Quá trình áp dụng các quy phạm pháp luật hình sự diễn ra phức tạp và đa 

dạng, được thể hiện ở 3 giai đoạn: định tội danh, định khung hình phạt và quyết 

định hình phạt. Trong đó, định tội danh là một giai đoạn quan trọng nhất trong ba 

giai đoạn trên của toàn bộ quá trình áp dụng PLHS. Bởi vì, định tội danh được tiến 

hành thực hiện ở tất cả các giai đoạn của quá trình tố tụng hình sự từ giai đoạn khởi 

tố đến giai đoạn thi hành án. Trong khi đó, bước quyết định hình phạt chỉ được tiến 

hành thực hiện ở giai đoạn xét xử. Định tội danh là một trong những biện pháp đưa 

BLHS vào đời sống xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng ngừa tội 

phạm qua đó góp phần thực hiện đường lối chính sách hình sự của Đảng và Nhà 

nước ta. Định tội danh tội mua bán người là sự xác nhận về mặt pháp lý sự phù hợp, 

thống nhất giữa các hành vi nguy hiểm cho xã hội thực hiện trong thực tế khách 

quan với dấu hiệu trong CTTP tội mua bán người được quy định tại Điều 119 

BLHS năm 1999. Hay nói cách khác, định tội danh tội mua bán người là việc xác 

định hành vi cụ thể đã thực hiện thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội mua bán 

người đã được quy định trong BLHS. Về phương pháp định tội danh tội mua bán 

người chủ yếu sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, quy nạp, diễn dịch và 

quan trọng hơn cả là phương pháp loại trừ. Từ các vấn đề nêu trên cho thấy định tội 

danh tội mua bán người có 4 đặc điểm cơ bản sau:  

  Thứ nhất, định tội danh tội mua bán người là hoạt động tiến hành tố tụng 

được tiến hành bởi các cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, 

Tòa án) và một số cơ quan khác theo thẩm quyền. Trên cơ sở xác định đúng đắn, 
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đầy đủ tình tiết của hành vi phạm tội đã thực hiện và sự nhận thức đầy đủ, đúng đắn 

nội dung của các QPPL.  

 Thứ hai, định tội danh tội mua bán người là quá trình nhận thức có tính logic 

giữa lý luận và thực tiễn. Thể hiện dưới hai khía cạnh: xác định xem hành vi nguy hiểm 

cho xã hội được thực hiện có phù hợp với dấu hiệu CTTP tội mua bán người quy định 

tại Điều 119 BLHS 1999 và đưa ra sự đánh giá nhất định về mặt pháp lý hình sự đối 

với hành vi mua bán người trong thực tiễn.  

 Quá trình định tội danh tội mua bán người phải tuân thủ nghiêm chỉnh các 

quy phạm pháp luật nội dung là Điều 119 BLHS 1999 cũng như các quy phạm pháp 

luật của luật hình thức là BLTTHS.  

 Thứ ba, hoạt động định tội danh tội mua bán người là hoạt động đối chiếu sự 

phù hợp giữa các dấu hiệu thực tế của cấu thành tội phạm và dấu hiệu pháp lý của 

cấu thành tội phạm được mô tả trong BLHS.  

 Thứ tư, sau khi đối chiếu sự phù hợp giữa dấu hiệu thực tế của cấu thành tội 

phạm và dấu hiệu pháp lý của cấu thành tội phạm được mô tả trong luật hình sự thì 

cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa ra kết luận người đó phạm tội gì theo điều luật nào 

của BLHS bằng một quyết định cụ thể. 

 * Cơ sở pháp l  định tội danh  

 Theo quan điểm của đa số các nhà nghiên cứu khoa học pháp lý hình sự, BLHS 

là cơ sở pháp lý trực tiếp cho toàn bộ quá trình định tội danh. Pháp luật hình sự có ý 

nghĩa rất quan trọng trong quá trình định tội danh. Bản chất hoạt động định tội danh là 

xác định sự phù hợp giữa các dấu hiệu của hành vi nguy hiểm cho xã hội được thực 

hiện với các dấu hiệu CTTP tương ứng do luật Hình sự quy định  [31, Tr. 61]. 

 Khi xây dựng các quy phạm pháp luật hình sự các nhà làm luật đã tìm xem 

các dấu hiệu nào là đặc trưng, cơ bản nhất, phổ biến nhất và hay được lặp lại nhiều 

nhất trong những hành vi ấy, sau đó điển hình hóa và quy định chúng trong BLHS 

với tính chất là các dấu hiệu trong CTTP. Điều luật về từng tội phạm cụ thể trong 

BLHS đã chứa đựng đầy đủ các dấu hiệu đặc trưng, điển hình bắt buộc không thể 

thiếu được của một loại CTTP. Tất cả các dấu hiệu đó tập hợp thành một hệ thống 
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liên quan chặt chẽ với nhau trở thành khuôn mẫu pháp lý (mô hình tội phạm), làm 

cơ sở cho người định tội danh so sánh, đối chiếu với hành vi phạm tội đã xảy ra.  

 Với ý nghĩa là cơ sở pháp lý của định tội danh pháp luật hình sự quy định, 

liệt kê tất cả các hành vi nguy hiểm cho xã hội được đánh giá là hành vi tội phạm đã 

được quy định trong BLHS và các đạo luật hình sự khác. Đó là sự liệt kê đầy đủ, thể 

hiện nguyên tắc “chỉ người nào phạm tội đã được Luật Hình sự quy định mới phải 

chịu trách nhiệm hình sự” [31, Tr. 61].  

 Bên cạnh BLHS là cơ sở pháp lý chủ yếu thì BLTTHS được coi là cơ sở 

pháp lý gián tiếp, bổ trợ cho hoạt động định tội danh, bởi lẽ BLTTHS chứa đựng 

các quy phạm pháp luật quy định về các trình tự, thủ tục, thời hạn, chứng cứ… đảm 

bảo cho quá trình định tội danh diễn ra đúng đắn, chính xác và hợp pháp. 

 Các văn bản pháp luật khác như: Văn bản pháp luật chuyên ngành, Nghị 

định, Thông tư liên ngành chứa đựng các quy phạm pháp luật về nội dung chỉ là sự 

tiếp tục, cụ thể hóa các quy phạm đã được quy định trong Bl HS là mô hình CTTP. 

Có tính chất là cơ sở pháp lý bô trợ (gián tiếp) cho quá trình định tội danh.  

 * Ý ngh a c a định tội danh [31, tr 28-29] 

 Định tội danh tội mua bán người là một giai đoạn cơ bản của việc áp dụng 

QPPL hình sự. Định tội danh đúng có ý nghĩa chính trị - xã hội, đạo đức và pháp 

luật rất lớn. Hoạt động định tội danh của các chủ thể có thể theo hai xu hướng: định 

tội danh đúng hoặc định tội danh sai. 

- Đối với hoạt động định tội danh đúng 

Định tội danh đúng tội mua bán người là một biểu hiện của việc thực hiện 

đúng biện pháp chính trị, thực thi đúng chính trị, thực thi đúng ý chí của nhân dân 

được thực hiện trong luật, bảo vệ có hiệu quả các lợi ích của xã hội, của Nhà nước 

và của con người. 

Định tội danh đúng tội mua bán người là tiền đề cho sự phân hóa trách nhiệm 

hình sự và cá thể hóa hình phạt một cách công minh và có căn cứ pháp luật. Định 

tội danh đúng sẽ h  trợ cho việc thực hiện một loạt các nguyên tắc tiến bộ được Nhà 

nước thừa nhận trong Nhà nước pháp quyền như: nguyên tắc pháp chế, trách nhiệm 

do l i, trách nhiệm cá nhân, bình đẳng trước pháp luật hình sự… 
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Định tội danh đúng tội mua bán người là một trong những cơ sở để áp dụng 

chính xác các quy phạm pháp luật tố tụng hình sự về thẩm quyền điều tra, xét xử, 

tạm giam qua đó góp phần hữu hiệu cho việc bảo vệ các quyền và tự do dân chủ của 

công dân trong lĩnh vực tư pháp hình sự.  

Định tội danh đúng tội mua bán người là sự thể hiện hoạt động có hiệu quả, ý 

thức thủ pháp triệt để và ý thức trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp của cơ 

quan có thẩm quyền.  

- Đối với hoạt động định tội danh sai  

Định tội danh tội mua bán người sai sẽ không thuyết phục được người phạm 

tội về tính đúng đắn và nghiêm minh của bản án, làm giảm hiệu quả giáo dục của 

bản án đối với quần chúng nhân dân đồng thời làm giảm uy tín và hiệu lực của cơ 

quan bảo vệ pháp luật. Mặt khác, định tội danh tội mua bán người sai sẽ dẫn đến 

một loạt các hậu quả tiêu cực như: truy cứu trách nhiệm hình sự người vô tội, bỏ lọt 

tội phạm, không bảo đảm được tính công minh có căn cứ đúng pháp luật. Những vụ 

việc oan sai bắt nguồn từ việc đánh giá chứng cứ phiến diện, thiếu thận trọng, nôn 

nóng khởi tố, bắt tạm giam, suy diễn chủ quan.  

2.1.2. Thực tiễn định tội danh tội mua bán người theo cấu thành cơ bản 

Trên thực tế tại tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan tiến hành tố tụng và những người 

tiến hành tố tụng định tội danh được tiến hành dựa theo các nhóm yếu tố khách 

quan của tội phạm (khách thể và khách quan) và định tội danh theo nhóm yếu tố chủ 

quan của tội phạm (chủ thể và mặt chủ quan). Để thực hiện quá trình này các cơ 

quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng khi thực hiện định tội danh 

hiểu rằng sự phân chia các dấu hiệu trong CTTP theo bốn yếu tố trên là tương đối, 

các dấu hiệu trong CTTP tồn tại trong một thể thống nhất tạo nên các CTTP riêng 

biệt. Từ đó phân tích, hiểu được các yếu tố, các mối quan hệ lẫn nhau giữa các yếu 

tố trong một CTTP, đồng thời hiểu được tính độc lập tương đối của chúng trong quá 

trình tiến hành công việc định tội danh. Việc nghiên cứu một cách riêng biệt các 

thành phần trên đã giúp các cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố 

tụng tại tỉnh Lạng Sơn hiểu biết các hiện tượng một cách sâu sắc.  
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Tại khoản 1, Điều 119 BLHS 1999 quy định: “Người nào mua bán người thì 

bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm”.  

Đây là CTTP cơ bản của tội mua bán người, là tổng hợp những dấu hiệu đặc 

trưng bắt buộc đối với tội phạm, các dấu hiệu đặc trưng đó phản ánh bản chất của 

loại tội phạm và cho phép phân biệt nó với loại tội phạm khác. Như vậy, một người 

thực hiện hành vi mua hoặc bán, trao đổi con người để lấy tiền, hàng hóa hoặc các 

lợi ích khác thì sẽ bị áp dụng hình phạt từ hai năm đến bảy năm.  

Từ năm 2011 đến năm 2015, theo số liệu thống kê của Phòng Thống kê tội 

phạm và Công nghệ thông tin - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn thì tổng số 

vụ án chung là 4413 vụ/8209 bị cáo. Riêng đối với tội mua bán người thì tổng số vụ 

là 58 vụ/117 bị cáo.  

Bảng 2.1 Diễn biến tình hình tội mua bán ngƣời so với tình hình tội 

phạm nói chung trên địa bàn tinh Lạng Sơn (2011 – 2015) 

Năm 

Tội mua bán ngƣời Tội phạm chung Tỷ lệ % 

Số vụ 

(1) 

Số bị cáo 

(2) 

Số vụ 

(3) 

Số bị cáo 

(4) 
(1)/(3) (2)/(4) 

2011 10 20 796 1176 1,3% 1,7% 

2012 19 36 842 1546 2,3% 2,3% 

2013 13 28 896 1819 1,5% 1,5% 

2014 8 16 918 1728 0,9% 0,9% 

2015 8 17 960 1940 0,8% 0,9% 

Tổng 58 117 4413 8209 1,3% 1,4% 

(Nguồn: Phòng Thống  ê tội phạm và CNTT – VKSND tỉnh Lạng Sơn) 

Nhìn vào bảng số liệu (Bảng 2.1) về số vụ và số bị cáo phạm tội mua bán 

người bị xét xử sơ thẩm có trong số liệu thống kê đã phản ánh về lượng của tình  

hình tội mua bán người. Đây là phần tội phạm rõ có trong số liệu thống kê chính 

thức và cũng là phần quan trọng nhất trong tổng thể thực trạng của tình hình tội mua 

bán người qua hàng năm từ 2011 đến 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Như vậy, 

qua bảng số liệu trên có thể nhận thấy từ năm 2011 đến năm 2015 trên toàn tỉnh 
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Lạng Sơn, tổng số tội mua bán người là 58 vụ/117 bị cáo, chiếm 1,3% vụ/1,4% bị 

cáo tội phạm chung. 

Qua thực tiễn xét xử tại tỉnh Lạng Sơn các vụ án mua bán người cho thấy số 

bị cáo bị đưa ra xét xử tại khoản 1 là không nhiều mà tập trung chủ yếu ở khoản 2 

Điều 119 BLHS. Qua nghiên cứu 50 hồ sơ vụ án / 95 bị cáo đã chọn thì tội phạm tại 

khoản 1 có khoảng 05 vụ/09 bị cáo, hầu hết các bị cáo đều được điều tra, truy tố, xét 

xử theo đúng quy định của pháp luật không có trường hợp định sai tội danh. Bởi lẽ, 

khi thực hiện hành vi mua bán người các đối tượng thường có tổ chức đồng phạm, 

các nạn nhân khi quay trở về đã tố cáo hành vi của các đối tượng với cơ quan có 

thẩm quyền, các đối  tượng đều thành khẩn khai nhận về hành vi của mình do vậy 

việc điều tra, truy tố, xét xử không gặp nhiều vướng mắc. Mức hình phạt của tội này 

ở khoản 1 là từ hai năm đến bảy năm tù. Đây là loại tội phạm nghiêm trọng nên đa 

phần không áp dụng hình phạt cho hưởng án treo, sau khi tuyên án, các bị cáo đều 

nhận tội, không có trường hợp kháng cáo, kháng nghị.  

Điển hình như vụ án Lương Văn Công nội dung cụ thể vụ án như sau: Lương 

Văn Công làm nghề chạy xe ôm có chở một người khách là phụ nữ người này tự 

giới thiệu là Minh (không rõ địa chỉ) từ thành phố Lạng Sơn đến Hữu Lũng. Trên 

đường đi Minh có nói với Công là nếu tìm được phụ nữ bán cho Minh sẽ được trả 

công m i người khoảng 5 triệu. Công đồng ý, và hai bên cho nhau số điện thoại để 

liên lạc. Khoảng 6 giờ ngày 21/4/2011 Lương Văn Công gặp Vi Thị G ở đoạn 

đường lên núi Mẫu Sơn, Công hỏi G có muốn đi làm thuê trên chợ Tân Thanh 

không? G đồng ý. Sau đó Công chở G vào khu vực Tân Thanh bán cho Minh với số 

tiền 5.000.000đ.  Qua các tình tiết trong vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã 

tuyên bố bị cáo Lương Văn Công phạm tội mua bán người theo quy định tại khoản 

1, Điều 119 BLHS năm 1999. Theo quan điểm của tác giả hành vi của bị cáo vì mục 

đích kiếm tiền nên đã dùng thủ đoạn giới thiệu việc làm sau đó bán nạn nhân cho 

một người không rõ địa chỉ, bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm 

pháp luật mà vẫn thực hiện. 
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2.1.3. Định tội danh tội mua bán người theo cấu thành tăng nặng 

Trong những năm qua (từ 2011 đến 2015) tại tỉnh Lạng Sơn, tổng số vụ án 

mua bán người được xét xử theo trình tự sơ thẩm là 58 vụ/117 bị cáo. Số án đã xét 

xử chủ yếu tập trung tại điểm a, điểm đ khoản 2 Điều 119 BLHS năm 1999 đó là 

“vì mục đích mại dâm” và “để đưa ra nước ngoài” vì Lạng Sơn là tỉnh miền núi giáp 

biên giới do đó các đối tượng mua bán người thường đưa nạn nhân sang Trung 

Quốc bán cho các chủ chứa với mục đích ép các nạn nhân bán dâm.  

 Thủ đoạn, phương tiện phạm tội của tội mua bán người rất tinh vi, xảo quyệt. 

Nghiên cứu bản án số 55/2013/HSST ngày 30/9/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn đối với các bị cáo Đặng Minh Thắng và Tạ Thành Luân cho thấy thủ 

đoạn phạm tội rất tinh vi, xảo quyệt để lừa nạn nhân. Cụ thể, hai bị cáo đã lợi dụng 

lòng tin của bị hại là Triệu Thị Dung đang là sinh viên trường cao đẳng Sư phạm 

Thái Nguyên rồi lừa bán sang Trung Quốc. Luân và Dung có quen biết từ trước, khi 

nghe Thắng nói có quen người bên Trung Quốc muốn mua phụ nữ với giá 40-50 

triệu đồng một người. Luân đã gặp Dung và bịa chuyện cãi nhau với bố mẹ, không 

muốn ở nhà và muốn rủ Dung đi chơi cho khuây khỏa. Dung vốn có tình cảm với 

Luân nên đã đồng ý đi chơi cùng. Trên đường đi từ Thái Nguyên đến cửa khẩu Chi 

Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, khi gần đến nơi người lái xe Taxi thấy Luân, 

Thắng cứ lòng vòng và có biểu hiện không bình thường nên đã cho xe dừng lại và 

đi báo công an. Luân, Thắng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại cửa khẩu Chi 

Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.  

 Tội mua bán người sử dụng rất nhiều thủ đoạn khác nhau để lừa dối nạn 

nhân, việc bắt cóc, cưỡng hiếp chiếm tỉ lệ rất thấp, ngoài ra còn có một số trường 

hợp là tự nguyện.  

 Thực tế còn nhiều trường hợp bị lừa dối bằng các thủ đoạn rồi đưa nạn nhân 

qua biên giới làm gái mại dâm. Điển hình như vụ bị cáo Đặng Văn Chuyền đã bị xét 

xử tại bản án số 42/2013/HSST ngày 09/8/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Do có thời gian làm thuê bên Trung Quốc 

nên Chuyền có quen biết với một người đàn ông là chủ quán cơm. Người đàn ông 

này nói với Chuyền về Việt Nam tìm phụ nữ từ 20 đến 25 tuổi đưa sang làm thuê 
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với mức lương 1.000 NDT/tháng, còn đối với Chuyền sẽ được trả công tiền đi lại, 

tiền ăn và trả thêm cho 1.000 NDT. Ngày 28/5/2004 Chuyền về quê mình tại huyện 

Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn gặp Hoàng Thị Phượng là người cùng huyện mới quen 

được bốn ngày và rủ ra thị trấn uống nước. Tại đây Chuyền hỏi Phượng có muốn đi 

làm tại quán cơm với mức thu nhập cao không nhưng không nói rõ cho Phượng biết 

là đi sang Trung Quốc. Phượng đồng ý vì Phượng không có việc làm. Khi sang đến 

Trung Quốc, Chuyền được người đàn ông chủ quán cơm trả cho 2.000 NDT và 

người đàn ông này lại bán Phượng cho một người khác tên Nga Chỉ khi Nga ép 

Phượng bán dâm thì Phượng mới biết mình bị đã bị lừa bán sang Trung Quốc làm 

gái mại dâm. Sau một thời gian phục vụ tại động mại dâm, Phượng đã trốn thoát và 

gặp một người đàn ông Trung Quốc tên Chiến đưa về làm vợ. Phượng ở với Chiến 

đến ngày 17/11/2012 thì bỏ về Việt Nam tố cáo Đặng Văn Chuyền. Như vậy sau 

một thời gian dài (2004-2012) Khi Phượng trốn thoát và quay trở về Việt Nam tố 

cáo thì hành vi của Chuyền mới bị phát hiện. Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã 

tuyên bố bị cáo Đặng Văn Chuyền phạm tội mua bán người theo quy định tại Điều 

119 BLHS 1999.  

 Theo quan điểm của tác giả, hành vi của bị cáo là rất tinh vi, với thủ đoạn 

làm quen nhằm thể hiện sự thân tình với bị hại sau đó lợi dụng sự cả tin của bị hại 

hứa xin việc làm có thu nhập cao rồi đưa nạn nhân sang biên giới bán làm gái mại 

dâm, xét tính chất mức độ nguy hiểm của tội phạm thấy hành vi phạm tội của các bị 

cáo là thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo đã xâm hại 

đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của các nạn nhân. 

2.1.4. Thực tiễn định tội danh trong trường hợp đồng phạm  

 Theo quy định tại khoản 1, Điều 20 BLHS năm 1999 thì đồng phạm là 

trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. 

 Đồng phạm là khái niệm pháp lý nói lên quy mô tội phạm, được thể hiện 

trong một vụ án có nhiều người tham gia. Tuy nhiên, không phải cứ có nhiều người 

tham gia là đồng phạm mà nhiều người tham gia đó phải cùng cố ý thực hiện một 

tội phạm, nếu có nhiều người phạm tội nhưng không cùng thực hiện một tội phạm 

thì không gọi là đồng phạm. Chế định đồng phạm quy định trong BLHS có hai loại 
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mà khoa học Luật hình sự gọi là đồng phạm giản đơn và đồng phạm phức tạp 

(phạm tội có tổ chức).  

 Đồng phạm giản đơn là trường hợp tất cả những người cùng thực hiện một 

tội phạm đều là người thực hành. Ví dụ: A rủ B và C vào nhà kho của công ty H lấy 

trộm một máy bơm nước.  

 Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa 

những người cùng thực hiện tội phạm (khoản 3, Điều 20 BLHS năm 1999). Phạm 

tội có tổ chức là trường hợp nhiều người  cố ý cùng bàn bạc, cấu kết chặt chẽ với 

nhau, vạch ra kế hoạch để thực hiện một tội phạm, dưới sự điều khiển thống nhất 

của người cầm đầu. Phạm tội có tổ chức là một hình thức đồng phạm, có sự phân 

công sắp đặt vai trò của những người tham gia. Trong đó m i người thực hiện một 

hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển của người cầm đầu. 

 Tội phạm mua bán người đa số được thực hiện với hình thức là đồng phạm. 

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án mua bán người, trong tổng số 50 vụ án mua bán người 

có 18 vụ án được thực hiện bằng hình thức một mình không có đồng phạm, chiếm 

tỷ lệ 36%, có 32 vụ án được thực hiện bằng hình thức đồng phạm, chiếm tỷ lệ 64% . 

Như vậy, số vụ án được thực hiện bằng hình thức đồng phạm chiếm tỉ lệ rất lớn thể 

hiện xu hướng chung hiện nay là tội phạm có tổ chức, hoạt động theo băng nhóm có 

tính chuyên nghiệp với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Điển hình như vụ án Ngô 

Thị Viện cùng đồng bọn bị xét xử tại bản án sơ thẩm số 67/2015/HSST ngày 

12/11/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nội dung vụ án như sau: Năm 1992 

Ngô Thị Viện bị lừa sang Trung Quốc bán, sau đó bỏ về Việt Nam, đến năm 2013 

thì thường xuyên qua lại biên giới Việt – Trung. Trong thời gian này, Ngô Thị Viện 

được một người đàn ông Trung Quốc tên là A Ủ đặt vấn đề tìm phụ nữ Việt Nam 

trên khoảng 20 tuổi đưa sang Trung Quốc cho A Ủ, A Ủ sẽ trả cho Viện 01 vạn 

Nhân dân tệ. Sau khi về Việt Nam, Ngô Thị Viện đã trao đổi với Thân Thị Mơ về 

việc tìm phụ nữ sang Trung Quốc bán, Mơ đồng ý và cả hai trao đổi số điện thoại 

cho nhau.  

 Khoảng mùng 04 tết âm lịch năm 2014, Thân Thị Mơ gặp Hoàng Thị Kiên là 

người quen, đã ly dị chồng lại không có việc làm nên Mơ nảy sinh ý định đưa Kiên 
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sang Trung Quốc bán. Thân Thị Mơ đã lừa dối Kiên về việc sang Trung Quốc làm 

thuê cho công ty nhựa, m i tháng được 05 – 06 triệu đồng tiền Việt Nam nên Hoàng 

Thị Kiên đồng ý.  

 Sáng ngày 17/02/2014 Thân Thị Mơ gọi điện thoại cho Hoàng Thị Kiên bảo 

Kiên mang chứng minh thư nhân dân để làm giấy thông hành nhưng Ngô Thị Viện 

nói không cần làm giấy thông hành mà sẽ đi bằng đường tắt. Khoảng 8 giờ ngày 

18/2/2014, Ngô Thị Viện sang nhà Thân Thị Mơ ứng trước cho Mơ 7.000.000 đồng. 

Sau khi nhận tiền Mơ điện thoại bảo Kiên thu xếp đồ để 14 giờ đi Trung Quốc. 

Khoảng 12 giờ cùng ngày Ngô Thị Viện, Thân Thị Mơ, Hoàng Thị Kiên cùng đi từ 

Hữu Lũng lên thành phố Lạng Sơn. Sau đó, Ngô thị Viện gọi xe taxi đưa ba người 

lên nhà vợ chồng Toàn, Liên ở đường Lê Văn Chi, khu Vườn Sái, Thị Trấn Đồng 

Đăng ngủ nhờ . Tại đây Viện đã gọi điện cho A Ủ để A Ủ đón ở Trung Quốc. Đến 

sáng ngày 19/2/2014 cả ba người đi đến Nam Ninh, Trung Quốc được A Ủ đón và 

đưa vào nhà trọ gần đó. Tại đây, Hoàng Thị Kiên biết ý định của Ngô Thị Viện và 

Thân Thị Mơ đưa sang Trung Quốc với mục đích lấy chồng, Kiên không đồng ý 

yêu cầu Viện, Mơ đưa mình về Việt Nam, chi phí hết bao nhiêu sẽ bảo bố mẹ trả. 

Thấy Kiên không đồng ý, Viện nói nếu không lấy chồng thì mai đi làm công ty. Sau 

đó Viện và A Ủ trao đổi với nhau bằng tiếng Trung Quốc. A Ủ trả cho Viện 1 vạn 

nhân dân tệ. Hôm sau, Viện và Mơ bảo Kiên đi cùng A Ủ để đi làm công ty còn 

Viện, Mơ sẽ đón xe đi sau. Kiên tưởng thật đã đi cùng A Ủ còn Viện, Mơ trở về 

Việt Nam. 

 Xét trong vụ án này các bị cáo là đồng phạm thực hành tội phạm ở các giai 

đoạn khác nhau, bị cáo Ngô Thị Viện là người chủ động đặt vấn đề lôi kéo người 

khác tìm phụ nữ Việt Nam để bán sang Trung Quốc là người trực tiếp liên lạc, dẫn 

đường để đưa sang Trung Quốc. Còn bị cáo Thân Thị Mơ là đồng phạm với vai trò 

tích cực thực hiện tội phạm, tích cực tìm phụ nữ để đưa sang Trung Quốc bán, dùng 

thủ đoạn lừa dối người bị hại khiến cho người bị hại tin tưởng nhằm đạt được mục 

đích của mình. Do vậy, vai trò đồng phạm của bị cáo Ngô Thị Viện nguy hiểm hơn 

bị cáo Thân Thị Mơ. 
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2.1.5. Những khó khăn, bất cập, sai lầm và nguyên nhân 

 Định tội danh là vấn đề rất quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án hình 

sự. Đây là tiền đề cho việc phân hóa trách nhiệm hình sự, cá thể hóa hình phạt một 

cách công minh, chính xác. Việc định tội danh sai sẽ dẫn đến hậu quả rất lớn, đặc 

biệt là không bảo đảm được tính có căn cứ của hình phạt được tuyên, xét xử không 

đúng người, không đúng tội, không đúng pháp luật.  

 Thực tiễn xét xử các vụ án mua bán người tại tỉnh Lạng Sơn cho thấy các cơ 

quan tiến hành tố tụng còn có những quan điểm chưa thống nhất trong áp dụng các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS như “mua bán nhiều lần”, “có tính chất chuyên 

nghiệp”, “dùng thủ đoạn xảo quyệt”... Một số ý kiến cho rằng trên thực tế thì rất 

khó thiết lập chứng cứ để áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS đối với 

loại tội mua bán người. Ví dụ như tình tiết “vì mục đích mại dâm”. Thực tiễn công 

tác điều tra cho thấy hầu hết các vụ án mua bán người mà chủ yếu là mua bán phụ 

nữ các bị hại khi trở về đều khai về việc bị ép bán dâm nhưng bị can lại không thừa 

nhận trong khi những chứng cứ bổ trợ để củng cố thì thiếu như không xác định 

được người mua dâm, điểm bán dâm... Vì vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng không 

thể kết luận được là có tình tiết “vì mục đích mại dâm”. 

 Điển hình như vụ bị cáo Phạm Thị Hải Hà bị Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

xét xử tại bản án số 49/2013 ngày 20/9/2013 về tội mua bán người. Nội dung vụ án 

như sau: Năm 2004, bị cáo Phạm Thị Hải Hà đến thị trấn Đình Lập, huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn chơi và có quan hệ yêu đương với Bế Văn Nam. Qua Nam, Hà 

quen với Trịnh Thị Trang từ đó Hà hay đến nhà Trang chơi. Đến tháng 9 năm 2006, 

Hà bị một thanh niên tên Trung ở huyện Lộc Bình đưa sang Trung Quốc bán cho 

một người một người phụ nữ tên Phương (không biết họ) là người Việt Nam lấy 

chồng ở Ninh Minh, Trung Quốc là chủ chứa mại dâm. Đến tháng 8 năm 2008 Hà 

bỏ về Việt Nam đến thị trấn Đình Lập tìm Bế Văn Nam, nhưng Nam đã bị bắt về tội 

mua bán trái phép chất ma túy nên Hà quay lại Trung Quốc tiếp tục hành nghề mại 

dâm. Sau đó, Hà quen và sống chung như vợ chồng với một người đàn ông Trung 

Quốc tên là A Sơn. Trước khi về sống với A Sơn, Phương cho Hà số điện thoại và 

dặn Hà khi nào về Việt Nam tìm phụ nữ trẻ đẹp đưa sang bán cho Phương, tùy 
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trường hợp Phương sẽ trả tiền cho Hà và Hà đồng ý. Một thời gian sau, Hà về Việt 

Nam đã lừa được Trịnh Thị Trang sang Trung Quốc và bán cho Phương.  

 Tại bản án số 49/2013 ngày 20/9/2013 Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã 

tuyên bố bị cáo Phạm Thị Hải Hà phạm tội mua bán người theo quy định tại điểm đ, 

khoản 2, Điều 119 BLHS năm 1999. Theo quan điểm của tác giả, trong vụ án nêu 

trên Phạm Thị Hải Hà biết rõ lừa bán Trịnh Thị Trang sang Trung Quốc cho chủ 

chứa mại dâm nhưng vẫn thực hiện hành vi, tuy nhiên khi trở về tố cáo hành vi của 

Hà, Trang khai báo về việc bị ép bán dâm nhưng Phạm Thị Hải Hà không thừa 

nhận. Do đó, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các cơ quan tiến hành tố tụng 

thiếu chứng cứ để củng cố hành vi do không xác định được đối tượng đã mua dâm 

và chủ chứa dâm vì vậy các cơ quan tiến hành tố tụng không thể định tội danh mua 

bán người vì mục đích mại dâm.  

 Một trong những khó khăn mà các cơ quan tiến hành tố tụng gặp phải trong 

việc định tội danh là phải chứng minh yếu tố tư lợi. Điều 119 không mô tả hành vi 

khách quan của tội mua bán người, nhưng theo hướng dẫn của Nghị quyết số 04 của 

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì “mua bán trẻ em được hiểu là mua 

hoặc bán trẻ em vì mục đích tư lợi”. Từ đó có thể  suy ra rằng mua bán người cũng 

là việc mua bán vì mục đích tư lợi. Tuy nhiên việc chứng minh yếu tố tư lợi không 

phải dễ dàng. Trong những vụ án chứng cứ buộc tội chủ yếu là lời khai cua nạn 

nhân mà nạn nhân không biết được kẻ phạm tội đã hưởng lợi bao nhiêu hoặc có 

thỏa thuận về việc hưởng lợi hay không, không nhìn thấy việc giao tiền bạc giữa kẻ 

mua và kẻ bán, còn bị can bị cáo thì một mực không thừa nhận việc hưởng lợi thì 

không thể truy cứu trách nhiệm hình sự bị can bị cáo về tội mua bán người mà chỉ 

có thể xử lý về tội tổ chứ cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép hoặc môi giới 

mại dâm.  

 Trong quá trình định tội danh, nhận thức về cấu thành tội phạm mua bán 

người của một số cơ quan tiến hành tố tụng cũng còn có điểm chưa thống nhất. Có 

cơ quan tiến hành tố tụng cho rằng chỉ cần có sự thỏa mãn về việc đổi người lấy lợi 

ích vật chất là đã cấu thành tội mua bán người nhưng lại có cơ quan cho rằng cần 

phải có hưởng lợi thực tế. Các cơ quan tiến hành tố tụng chưa có quan điểm thống 
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nhất về việc xử lý đối với trưởng hợp việc mua bán được hoàn toàn do sự tự nguyện 

của nạn nhân.  

 Hiện nay, việc đăng ký khai sinh còn nhiều vấn đề bất cập, chưa kịp thời, chính 

xác đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Vì vậy, vấn đề xác định độ 

tuổi của nạn nhân bị buôn bán là hết sức khó khăn để xác định tội đanh đối với kẻ 

phạm tội là mua bán người hay mua bán trẻ em. Đã có nhiều vụ án phải trưng cầu giám 

định độ tuổi nhưng dung sai có thể đến 6 tháng. Nếu áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị 

can thì sẽ bất lợi cho bị hại, nhiều trường hợp có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm.  

 Qua thực tiễn thi hành pháp luật về điều tra truy tố, xét xử tội mua bán người 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhưng năm qua cho thấy nhiều nguyên nhân dẫn đến 

những khó khăn vướng mắc nêu trên, có những nguyên nhân do một số quy định 

của BLHS hiện hành còn một số bất cập: 

 Thứ nhất, yếu tố cấu thành tội mua bán người còn chưa hợp lý: theo quy định 

của pháp luật hiện hành ý chí của đối tượng mua bán không có ảnh hưởng đến việc 

định tội, điều này có những bất hợp lý gây chồng chéo giữa tội mua bán người với 

tội môi giới mại dâm. Sự chồng chéo này thể hiện rất rõ trong trường hợp tuyển mộ 

phụ nữ rồi giới thiệu vào những tụ điểm mại dâm trong nội địa. Gây chồng chéo 

giữa tội mua bán người với tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.  

 Việc đưa yếu tố tư lợi và cấu thành tội phạm chưa thật hợp lý vì vừa khiến cơ 

quan tiến hành tố tụng gặp nhiều khó khăn khi chứng minh yếu tố này, vừa chưa 

phản ánh được bản chất của tội mua bán người nói chung.  

Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật hiện hành việc nạn nhân có bị đặt 

trước nguy cơ bị xâm hại, lạm dụng, bóc lột hay không có ý nghĩa trong việc định 

tội. Thực tế điều tra, truy tố, xét xử cho thấy có những trường hợp môi giới lao 

động, môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài cho nhận con nuôi về hình thức hoàn 

toàn đủ dấu hiệu cấu thành tội mua bán người nhưng đối tượng được trao đổi không 

hề bị thiệt hại gì.                   
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2.2. Thực tiễn quyết định hình phạt tội mua bán ngƣời trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

2.2.1. Khái quát lý luận quyết định hình phạt đối với tội mua bán người 

Trước hết để có thể nhận thức được thực tiễn quyết định hình phạt đối với tội mua 

bán người cần phải nhận thức khái quát về lý luận quyết định hình phạt đối với tội này. 

Quyết định hình phạt là hoạt động nhận thức và áp dụng pháp luật hình sự 

của Hội đồng xét xử. Trong quan hệ pháp luật hình sự, nghĩa vụ và TNHS của 

người phạm tội không mặc nhiên phát sinh nếu không có hoạt động xét xử của cơ 

quan Tòa án được tiến hành trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt những quy trình, thủ 

tục do BLTTHS quy định để chứng minh người đó phạm tội và áp dụng các biện 

pháp chế tài của Luật hình sự với họ. Vì vậy, quyết định hình phạt đối với tội mua 

bán người luôn là hoạt động nhận thức và áp dụng pháp luật hình sự do Thẩm phán, 

Hội thẩm nhân dân tiến hành trên cơ sở căn cứ vào các quy định của BLHS để 

quyết định hình phạt đối với người phạm tội mua bán người [32, Tr.386]. 

Đối tượng của quyết định hình phạt đối với tội mua bán người là cá nhân 

người phạm tội. Người phạm tội này đối với tội mua bán người pháp luật hình sự 

Việt Nam hiện hành chỉ thừa nhận chủ thể của tội phạm là con người cụ thể đã thực 

hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm và có l i trong điều kiện hoàn 

toàn có đủ năng lực TNHS và đạt độ tuổi luật định tại thời điểm thực hiện tội phạm. 

Do đó, đối tượng của quyết định hình phạt trong tội mua bán người chỉ là người 

phạm tội và chính người này sẽ chấp hành hình phạt mà Tòa án tuyên chứ không ai 

có thể chấp hành thay, dù là tự nguyện. Có như vậy, hình phạt mới đạt được mục 

đích trừng trị và giáo dục, cải tạo người phạm tội mua bán người. 

Từ những điểm phân tích khái quát trên đây có thể hiểu quyết định hình phạt 

đối với tội mua bán người là hoạt động thực tiễn của Tòa án do Hội đồng xét xử 

thực hiện căn cứ vào các quy định của pháp luật hình sự, trên cơ sở kết quả của hoạt 

động định tội danh để xác định biện pháp xử lý tương ứng với tính chất, mức độ 

nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mua bán người. Trong quyết định hình 

phạt, Tòa án quyết định miễn hình phạt hoặc xác định khung hình phạt, quyết định 

loại và mức hình phạt hay biện pháp tư pháp thay thế hình phạt cụ thể được quy 
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định trong luật hình sự để áp dụng đối với người phạm tội tội mua bán người thể 

hiện trong bản án kết tội đối với họ.   

 * Nội dung c a quyết định hình phạt 

Nội dung của quyết định hình phạt tội mua bán người thể hiện ở những điểm sau:  

Thứ nhất, Tòa án lựa chọn một trong những hình phạt cụ thể được quy định 

trong Điều 119 BLHS năm 1999 và Điều 150 BLHS năm 2015 (thời điểm BLHS 

năm 2015 có hiệu lực thi hành) để quyết định đối với bị cáo.  

Thứ hai, xác định một mức hình phạt cụ thể đối với bị cáo. 

Hai nội dung đó được tiến hành theo tuần tự như đã nêu ở trên và được áp 

dụng cả hình phạt chính lẫn hình phạt bổ sung. Loại mà mức hình phạt được áp 

dụng đối với bị cáo được thể hiện trong bản án buộc tội theo quy định của BLTTHS 

và được công bố một cách công khai khi tuyên án [32, tr.385]. 

* Các nguyên t c quyết định hình phạt 

Các nguyên tắc quyết định hình phạt đối với tội mua bán người là một trong 

những vấn đề quan trọng của chế định quyết định hình phạt, bởi vì quyết định hình 

phạt đúng pháp luật, công bằng và hợp lý hay không tùy thuộc rất nhiều vào việc 

nhận thức hay áp dụng các nguyên tắc đó trong thực tiễn xét xử. Quyết định hình 

phạt đối với tội mua bán người cần dựa vào các nguyên tắc sau: 

Thứ nhất, nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa thể hiện khi quyết định hình 

phạt ở ch , khi áp dụng hình phạt đối với người bị kết án về tội mua bán người, Tòa 

án phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định áp dụng các nguyên tắc khác của chế 

định quyết định hình phạt vào thực tiễn xét xử, chỉ khi tuân thủ nghiêm chỉnh 

nguyên tắc này. Để có tiền đề đúng đắn cho việc quyết định hình phạt đối với tội 

mua bán người, nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải định đúng tội 

danh đúng hành vi phạm tội của bị cáo.  

Thứ hai, nguyên tắc nhân đạo của quyết định hình phạt đối với tội mua bán 

người thể hiện tập trung ở ch , khi quyết định hình phạt Tòa án phải cân nhắc lợi 

ích xã hội, của Nhà nước của người phạm tội trong một thể thống nhất, hài hòa và 

hợp lý. Đồng thời việc quyết định hình phạt phải thể hiện sự khoan hồng của pháp 

luật hình sự đối với người phạm tội nhằm nhanh chóng cải tạo họ, giáo dục họ trở 
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thành người lương thiện. Nhưng dù có khoan hồng thì vẫn phải bảo đảm là hình 

phạt đã quy định phải được quyết định ở mức cần và đủ đối với người phạm tội.  

Thứ ba, tư tưởng cơ bản của nguyên tắc cá thể hóa khi quyết định hình phạt 

đối với tội mua bán người thể hiện ở ch , Tòa án phải căn cứ vào các quy định của 

pháp luật hình sự và ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa, cân nhắc tính chất, mức độ 

nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết giảm 

nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự để quyết định đối với bị cáo một loại và mức 

hình phạt cụ thể ở mức lớn nhất tạo điều kiện cho việc đạt được các mục đích của 

hình phạt. 

Thứ tư, nguyên tắc công bằng, nghĩa là loại và mức hình phạt do Tòa án 

tuyên phạt đối với người phạm tội mua bán người cũng phải tương xứng với tội 

phạm đã thực hiện và nhân thân người phạm tội. Tội phạm càng nghiêm trọng và 

trong những điều kiện khác giống nhau, thì hình phạt càng nghiêm khắc và ngược 

lại, vì hình phạt bao giờ cũng được áp dụng đối với người phạm tội cụ thể mà tất 

yếu những người đó có những đặc điểm, tính cách, địa vị, xã hội khác nhau [32, 

Tr.386-394]. 

* Các căn cứ quyết định hình phạt  

Các căn cứ quyết định hình phạt đối với tội mua bán người là những đòi hỏi 

cơ bản có tính nguyên tắc do luật hình sự quy định hoặc do giải thích pháp luật mà 

có, buộc Tòa án phải tuân theo khi quyết định hình phạt đối với người thực hiện tội 

phạm nói trên. Trên cơ sở nội dung Điều 45 BLHS năm 1999 và Điều 50 BLHS 

năm 2015, có thể rút ra kết luận: khi quyết định hình phạt Tòa án phải tuân theo 

những đòi hỏi quan trọng có tính nguyên tắc sau:  

Thứ nhất, căn cứ vào các quy định của BLHS, tức là căn cứ vào các quy 

định của phần chung và phần các tội phạm (điều luật quy định tội phạm mà các 

bị cáo đã phạm).  

Thứ hai, cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi tội 

phạm đã thực hiện. Một trong những nguyên tắc của Luật Hình sự Việt Nam là 

nguyên tắc cá thể hóa trách nhiệm hình sự, theo đó người phạm tội phải gánh chịu 

hậu quả pháp lý hình sự tương ứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm 
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do họ gây ra cho xã hội. Chính vì vậy, khi quyết định hình phạt Tòa án phải căn cứ 

vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. 

Thứ ba, cân nhắc nhân thân người phạm tội. Đây là một biểu hiện nhân đạo 

công bằng và các thể hóa hình phạt được thể hiện rõ trong Luật Hình sự nước ta, 

được thực tiễn xét xử khẳng định và ghi nhận. Việc áp dụng đúng quy định này có ý 

nghĩa cải tạo, giáo dục, phòng ngừa họ rất lớn.  

Thứ tư, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Khi Tòa án quyết định hình phạt, luật quy định (Điều 45 BLHS 1999) Tòa án không 

những phải cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm đã 

thực hiện, nhân thân người phạm tội mà còn phải cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ và 

tăng nặng trách nhiệm hình sự. Đó là một trong những căn cứ của quyết định hình 

phạt, tức là một trong những điều kiện quan trọng của việc cá thể hóa hình phạt. 

[32, tr. 395-441] 

* Ý ngh a c a quyết định hình phạt  

Quyết định hình phạt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, pháp luật. 

Chỉ khi hình phạt được quyết định một cách chính xác và công bằng thì mục đích 

của hình phạt mới đạt được, tức là có giáo dục và cải tạo người phạm tội, ngăn ngừa 

phạm tội mới và giáo dục người khác. Hình phạt được quyết định quá nhẹ so với 

tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm đã được thực hiện, sẽ sinh ra ở người 

phạm tội và ở những người khác thái độ xem thường pháp luật. Hình phạt được 

quyết định quá nặng sẽ gây ra ở người bị kết án không có sự tin tưởng vào tính công 

bằng của pháp luật và sự công minh của các cơ quan tiến hành tố tụng. Cả hai tình 

trạng đó đều dẫn đến hậu quả làm giảm ý nghĩa phòng ngừa riêng và phòng ngừa 

chung của hình phạt. Quyết định hình phạt đúng đắn sẽ góp phần tăng cường pháp 

chế xã hội chủ nghĩa, trật tự kỉ cương xã hội. [32, tr. 384]. 

2.2.2. Thực tiễn quyết định hình phạt đối với tội mua bán người theo cấu 

thành cơ bản 

Để làm rõ hơn những vấn đề thực tiễn quyết định hình phạt đối với tội mua 

bán người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tác giả thống kê số bị cáo bị xét xử theo từng 

năm và tỷ lệ từng mức hình phạt cụ thể qua bảng số liệu sau:  
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Bảng 2.2. Cơ cấu mức hình phạt ở cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với các bị 

cáo phạm tội mua bán ngƣời từ năm 2011 đến năm 2015 

Năm Bị cáo 

Thời hạn tù đã tuyên 

Từ 7 năm tù trở 

xuống 

Từ 7 năm đến 15 

năm 

Từ 15 năm đến 20 

năm 

2011 20 6 13 1 

2012 36 16 14 6 

2013 28 10 13 5 

2014 16 10 4 2 

2015 17 12 4 1 

Tổng 117 54 48 15 

Tỷ lệ % 100 46,2% 41% 12,8% 

(Nguồn: Phòng thống  ê tội phạm và CNTT – Viện KSND tỉnh Lạng Sơn)  

Điều 119 BLHS hiện hành đã dự liệu tội mua bán người là loại tội nghiêm 

trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Vì thế, hình phạt được áp dụng 

trong những năm qua ở Lạng Sơn đối với tội mua bán người chỉ là sự phản ánh “đời 

sống” của pháp luật. Tuy vậy, cơ cấu xét theo hình phạt trong trưởng hợp cần làm 

rõ ở đây vẫn có giá trị cho biết cụ thể mức độ nghiêm trọng như thế nào của tình 

hình tội phạm mua bán người ở tỉnh Lạng Sơn những năm qua thông qua mức phạt 

tù tương thích. 

Xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội mua bán người ta có thể 

thấy: Dù số lượng án về loại tội này tại tỉnh Lạng Sơn là không lớn nhưng mức 

độ nghiêm trọng lại cao. Theo nghiên cứu các bản án của Tòa án nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn từ năm 2011 đến năm 2015 cho thấy ít trường hợp áp dụng khoản 1, 

Điều 119 BLHS 1999.  

Chẳng hạn tại bản án hình sự sơ thẩm số 87 ngày 19/9/2011 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn đã áp dụng khoản 1, Điều 119; điểm p, khoản 1, Điều 46 để 

quyết định hình phạt. Vụ án cụ thể như sau: ngày 21/02/2011 Nguyễn Trường 

Giang đến quán cà phê của Dương Thị Học (dì ruột của Giang) để chơi, trong lúc 

ngồi uống nước Giang gặp và làm quen với chị Ng là người đi tìm việc làm nhưng 
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do Ng không có giấy tờ tùy thân nên Học không nhận. Đến ngày 24/02/2011, Giang 

đưa Ng đến quán cà phê Hương Lúa chủ quán là Nguyễn Thị Phương để Ng làm 

thuê tại quán cà phê này. Sáng ngày 25/2 Phương bàn với Giang do Ng không có 

giấy tờ tùy thân, cũng không làm ở đây được hiện Phương có mẹ nuôi là Nguyễn 

Thị Vân. Phương và Giang thống nhất đưa Ng đi bán cho Vân. Phương điện thoại 

cho Vân, Vân đồng ý và trả cho Phương 1.500.000 đồng. Phương chia cho Giang 

800.000 đồng. Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Vân 

phạm tội mua bán người, áp dụng khoản 1, Điều 119; điểm p, khoản 1, Điều 46 

BLHS xử phạt bị cáo 30 tháng tù giam. Theo quan điểm của tác giả, hành vi của bị 

cáo là nguy hiểm, xâm phạm đến quyền tự do công dân nhưng vẫn cố thực hiện, 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên mức hình phạt trên là đúng người, đúng tội.  

Nhìn chung khi quyết định hình phạt, cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Lạng 

Sơn đã đánh giá một cách toàn diện, khách quan, đầy đủ chứng cứ và các tình tiết 

trong vụ án.  

2.2.3. Thực tiễn quyết định hình phạt đối với tội mua bán người theo cấu 

thành tăng nặng theo quy định tại khoản 2, Điều 119 BLHS năm 1999 

 Trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, các vụ án về mua bán người 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đa phần đều được Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn thụ lý 

và xét xử. Phân tích các vụ án được phát hiện và xét xử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

cho thấy, người phạm tội đều có mục đích đưa nạn nhân sang Trung Quốc để bán 

hoặc người phạm tội thực hiện hành vi mua bán nhiều người, mua bán nhiều lần… 

Như vậy, người phạm tội bị truy tố theo quy định tại khoản 2, Điều 119 của BLHS 

về tội mua bán người. Khoản này được quy định khung hình phạt là từ năm năm tù 

đến hai mười năm tù, tức là loại tội đặc biệt nghiêm trọng.  

Qua nghiên cứu 50 hồ sơ vụ án / 95 bị cáo đã chọn thì tội phạm tại khoản 2 

có khoảng 45 vụ/84 bị cáo, hầu hết các bị cáo đều được điều tra, truy tố, xét xử theo 

đúng quy định của pháp luật. Các căn cứ quyết định hình phạt trong thực tiễn xét xử 

theo nghiên cứu của tác giả thường đúng quy định của pháp luật. Các vụ án đã xét 

xử không có trường hợp kháng nghị, kháng cáo. Điển hình cụ thể là vụ án Nguyễn 

Sĩ Thịnh, Nguyễn Thị Hồng. Nội dung vụ án như sau: Tháng 12 năm 2012 âm lịch, 
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Nguyễn Sĩ Thịnh sang chợ Pò Chài, Trung Quốc thì gặp Nguyễn Thị Hồng và hai 

người làm quen với nhau. Qua trao đổi, Nguyễn Thị Hồng đặt vấn đề với Nguyễn Sĩ 

Thịnh về việc về Việt Nam tìm và đưa người phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc 

bán, đưa m i người sang Nguyễn Sĩ Thịnh sẽ được trả từ 10.000.000đ đến 

15.000.000đ. Sau đó, hai người cho nhau số điện thoại để liên lạc. Đầu tháng 2 năm 

2013, Nguyễn Sĩ Thịnh đã làm quen và rủ được chị Nguyễn Thị Nịch sang Trung 

Quốc. Sau khi gặp Nguyễn Thị Hồng, ngày 24/2/2013, Nguyễn Thị Hồng và 

Nguyễn Sĩ Thịnh đã trao đổi cùng thống nhất bán chị Hứa Thị Nịch tại Trung Quốc, 

người mua chị Hứa Thị Nịch là người đàn ông tên là Cường, do Nguyễn Thị Hồng 

liên lạc. Số tiền bán chị Nịch do Cường trả cho Nguyễn Thị Hồng là 4.000 NDT. 

Theo bản án số 48/2015/HSST ngày 23/9/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

tuyên bố các bị cáo Nguyễn Sĩ Thịnh và Nguyễn Thị Hồng phạm tội mua bán 

người. Áp dụng điểm đ, khoản 2, Điều 119; điểm p, khoản 1, Điều 46; Điều 53 của 

BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 đối với bị cáo Nguyễn Sĩ Thịnh và 

Nguyễn Thị Hồng; Áp dụng thêm điểm g, khoản 1, Điều 48 BLHS 1999 đối với bị 

cáo Nguyễn Sĩ Thịnh xử phạt bị cáo Nguyễn Sĩ Thịnh tám năm tù giam, xử phạt bị 

cáo Nguyễn Thị Hồng bảy năm tù giam.  

Theo ý kiến của tác giả, áp dụng mức hình phạt tám năm tù giam đối với 

Nguyễn Sĩ Thịnh và bảy năm tù giam đối với Nguyễn Thị Hồng là thỏa đáng. Vì xét 

tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội thấy rằng hành vi mà các bị cáo 

thực hiện là đặc biệt nguy hiểm. Hành vi đó đã trực tiếp xâm hại đến danh dự, nhân 

phẩm con người nói chung và của người phụ nữ nói riêng. Việc mua bán người để 

đưa ra nước ngoài trong đó có Trung Quốc có diễn biến phức tạp và ngày càng tinh 

vi xảo quyệt gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và gây bất bình trong dư 

luận quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, quá trình điều tra và xét xử tại phiên tòa các 

bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng sự khoan hồng của Nhà 

nước. Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, hậu quả của tội 

phạm, các tình tiết tặng nặng giảm nhẹ TNHS, nhân thân và vai trò của các bị cáo 

trong vụ án Hội đồng xét xử tuyên mức phạt cụ thể, phù hợp với từng bị cáo, bảo 

đảm tính giáo dục riêng và có tác dụng răn đe phòng ngừa.  
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Tuy nhiên, qua thực tiễn nghiên cứu các bản án cho thấy cơ quan tiến hành tố 

tụng vẫn có sai sót về việc vận dụng các căn cứ QĐHP mà chủ yếu là các căn cứ các 

tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng TNHS là nhiều nhất, phổ biến ở các dạng: các Tòa án 

thường không nghiên cứu kĩ hồ sơ vụ án dẫn đến bỏ sót một số tình tiết tăng nặng 

hoặc giảm nhẹ TNHS dẫn đến QĐHP quá nhẹ hoặc quá nặng cho bị cáo; một số 

Tòa án thường vận dụng không đúng tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ.  

Điển hình vụ án Đào Thanh Thảo, Nguyễn Thị Mộng Điệp. Nôi dung vụ án 

như sau: Bị cáo Đào Thanh Thảo thừa nhận do lấy chồng bên Trung Quốc thấy một 

số đàn ông Trung Quốc sống gần nơi bị cáo ở có nhu cầu muốn tìm vợ người Việt 

Nam nên bị cáo đã nảy sinh tìm phụ nữ Việt ở quê giới thiệu bán cho những người 

có nhu cầu lấy vợ để được hưởng khoản tiền nhất định từ người mua. Để thực hiện 

ý định trên thông qua Ngô Thị Bích Liên giới thiệu Thảo làm quen với Nguyễn Thị 

Mộng Điệp và trao đổi với Điệp nếu Điệp giới thiệu được cho Thảo thì m i người 

Thảo sẽ chia cho Điệp từ 2.000.000 triệu đồng đến 5.000.000 đồng, mọi chi phí ban 

đầu để đưa người sang Trung Quốc bán Thảo sẽ chịu chi phí vì người trung quốc có 

nhu cầu lấy vợ thỏa thuận với Thảo đưa sang và lấy làm vợ thì sẽ trả cho Thảo 5000 

nhân dân tệ/người. Để tìm được người có nhu cầu đi Trung Quốc như Thảo nói thì 

Điệp đưa ra thông tin với một số người gần nơi Điệp ở rằng bản thân Điệp có mối 

cho phụ nữ đi Trung Quốc kiếm việc làm hoặc lấy chồng. Vì thế chị Lý Thị Cẩm 

Vân đã có chồng, muốn sang Trung Quốc kiếm việc đã tìm gặp Điệp đặt vấn đề nhờ 

Điệp đưa sang Trung Quốc tìm việc làm trong lúc chờ để làm thủ tục để chuẩn bị 

sang Trung Quốc thì Vân phát hiện Điệp và Thảo hai người nói mục đích đưa sang 

Trung Quốc khác nhau nên không đi thấy vậy Thảo yêu cầu Vân phải trả cho Thảo 

25.000.000 đồng mới cho về, Vân lừa lúc Thảo đi ăn cơm đã từ chối không đi sau 

đó đã nhờ nhà nghỉ cho trốn tại tầng hầm. Và thực tế với cách làm như trên Thảo và 

Điệp đã đưa được Nguyễn Thị Kim Hai và Nguyễn Thị Tuyền người ở Cần Thơ bán 

cho hai người đàn ông Trung Quốc sống ở gần nơi Thảo sinh sống và sau khi bán 

được hai người Thảo đã chuyển cho Điệp 10.000.000 đồng qua ngân hàng.  

Theo bản án số 29/2015/HSST ngày 24/7/2015 Tòa án nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn tuyên bố các bị cáo Đào Thanh Thảo và Nguyễn Thị Mộng Điệp phạm tội mua 
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bán người. Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 119; điểm o, p khoản 1 Điều 46; khoản 3 

Điều 52; Điều 53 BLHS năm 1999 xử phạt bị cáo Đào Thanh Thảo 15 (mười năm) 

tháng tù; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Mộng Điệp 15 (mười năm) tháng tù.  

Theo ý kiến tác giả, áp dụng mức hình phạt 15 (mười năm) tháng tù giam đối 

với bị cáo Đào Thanh Thảo và Nguyễn Thị Mộng Điệp là không phù hợp mức hình 

phạt là quá nhẹ chưa tương xứng với hành vi của hai bị cáo. Vì xét tính chất mức độ 

nguy hiểm của tội phạm thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo 

ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an xã hội cần xử lý nghiêm khắc đối với các bị 

cáo mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. Xét vai trò của các bị 

cáo trong vụ án thấy đây là vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, các bị cáo tham 

gia phạm thực hiện tội phạm ở các giai đoạn khác nhau và rất tích cực thực hiện tội 

phạm. vì vậy cần có mức hình phạt tương xứng với hành vi của các bị cáo  

2.2.4. Thực tiễn quyết định hình phạt trong những trường hợp đồng phạm 

 Đồng phạm như đã nhấn mạnh là một hình thức thực hiện tội phạm đặc biệt 

mà trong đó hai người trở lên cùng cố ý thực hiện một tội phạm. Do đó, khi tội 

phạm đươc thực hiện bởi đồng phạm thì tội phạm đó thay đổi về chất và mang tính 

nguy hiểm cao hơn trường hợp phạm tội riêng lẻ. Khi tội phạm có nhiều người cùng 

tham gia thì người phạm tội có tâm lý dựa vào sức mạnh tập thể sẽ hành động liều 

lĩnh hơn, do đó có khả năng gây hậu quả lớn hơn và có điều kiện che giấu tội phạm 

chống lại việc phát hiện của cơ quan điều tra của cơ quan pháp luật. Thực tiễn đấu 

tranh với các vụ án mua bán người tại tỉnh Lạng Sơn cho thấy phần lớn những 

trưởng hợp phạm tội đều được thực hiện dưới hình thức đồng phạm. Do tính chất đặc 

thù đó, cho nên nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự và quyết định hình phạt trong 

trường hợp đồng phạm không giống phạm tội riêng lẻ. Vì vậy, quyết định hình phạt 

trong trường hợp đồng phạm ngoài việc tuân thủ những quy định tại Điều 45 BLHS 

năm 1999, Tòa án tỉnh Lạng Sơn còn phải tuân thủ quy định tại Điều 53 BLHS năm 

1999. Khi quyết định hình phạt đối với những người tham gia đồng phạm cụ thể Tòa 

án nhân dân tỉnh Lạng Sơn dựa vào các căn cứ cụ thể sau:  

 Thứ nhất, tính chất đồng phạm  
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 Tính chất của đồng phạm được xác định bởi tính nguy hiểm cho xã hội của 

tội phạm có nhiều người tham gia dưới hình thức đồng phạm làm cho tội phạm đổi 

về chất có tính nguy hiểm cho xã hội cao hơn. Bởi vì khi phạm tội riêng lẻ người 

phạm tội thường có tâm lý sợ hãi, thiếu quyết tâm. Nhưng khi hoạt động phạm tội 

tập thể thì người phạm tội thường có quyết tâm phạm tội cao hơn, liều lĩnh hơn, 

hoạt động phạm tội trong đồng phạm làm cho hành vi phạm tội của m i người mang 

lại kết quả cao hơn. Việc chuyên môn hóa trong quá trình thực hiện tội phạm trong 

đồng phạm bao giờ cũng mang lại hiệu quả cao hơn trong trường hợp phạm tội 

riêng lẻ. Hơn nữa khi hoạt động phạm tội trong đồng phạm người phạm tội có nhiều 

khả năng che giấu tội phạm hơn để chống lại sự phát hiện điều tra của cơ quan pháp 

luật. Tính nguy hiểm cho xã hội của đồng phạm còn được quyết định bởi hình thức 

đồng phạm. Đó là đồng phạm giản đơn hay đồng phạm phức tạp? đồng phạm có dự 

mưu hay không? Đồng phạm có tổ chức hay đồng phạm thường… Nếu đồng phạm 

được thực hiện dưới hình thức phạm tội có tổ chức thì bao giờ cũng có tính nguy 

hiểm cho xã hội cao hơn đối với hình thức đồng phạm khác. Vì vậy, tính nguy hiểm 

cho xã hội của tội phạm được thực hiện dưới hình thức đồng phạm quyết định mức 

độ trách nhiệm hình sự của những người tham gia đồng phạm, do đó Luật quy định 

khi quyết định hình phạt Tòa án phải xem xét, cân nhắc tính chất của đồng phạm. 

Tại bản án số 62/2013 ngày 02/12/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xử 

Nguyễn Vinh Quang và Phạm Văn Bồ phạm tội mua bán người theo quy định tại 

khoản 2, Điều 119 BLHS 1999. Vụ án được tóm tắt như sau: Năm 2011 Nguyễn 

Vinh Quang sang Trung Quốc chặt mía thuê và quen với một người đàn ông tên 

Bình. Người này đặt vấn đề với Quang về Việt Nam tìm phụ nữ đưa sang Trung 

Quốc bán cho Bình để Bình đưa đi lấy chồng hoặc đi làm thuê tại công ty giày da. 

Sau đó Quang về Việt Nam và làm quen với Bồ và hỏi Bồ xem có biết ai có thể đem 

bán sang Trung Quốc. Bồ đã nảy sinh bán con gái nuôi của mình là Bùi Thị Phương 

Nhung. Ngày 04/5/2013 Bồ gọi điện cho Nhung nói là có muốn sang Trung Quốc 

lấy chồng không? Nhung đồng ý và nói lấy chồng thì được trả bao nhiêu tiền. Do 

Quang trả Bồ 40.000.000 đồng/người, vì thế Bồ nói với Nhung là sẽ được trả 

30.000.000 đồng sau đó Nhung nói với Bồ là đưa cả em gái của Nhung là Bùi 
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Thanh Nga đi cùng. Bồ gọi điện cho Quang về việc đã tìm được 02 người phụ nữ và 

hẹn ngày đi. Các bị cáo đã bị bắt tại khu vực mốc 1225 thuộc cửa khẩu Chi Ma, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn khi đang đưa hai cô gái sang Trung Quốc bán.  

 Thứ hai, tính chất tham gia phạm tội của từng đồng phạm 

 Khi tòa quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm phải căn cứ 

vào tính chất tham gia hành động phạm tội của từng người đồng phạm. Nếu như khi 

dựa vào căn cứ thứ nhất thì Tòa án mới chỉ xác định được tính chất và mức độ nguy 

hiểm cho xã hội chung trong hành vi phạm tội của tất cả những người tham gia 

đồng phạm. Nhưng về nguyên tắc trách nhiệm hình sự là trách nhiệm cá nhân trong 

việc xác định mức độ trách nhiệm hình sự cụ thể để quyết định hình phạt cho từng 

người đồng phạm vẫn phải dựa trên cơ sở hành vi cá nhân hóa trong đồng phạm nói 

riêng. Do vậy, căn cứ tiếp theo để Tòa án quyết định hình phạt là phải cân nhắc tính 

chất, mức độ tham gia tội phạm của từng đồng phạm: tính chất tham gia phạm tội 

của từng đồng phạm được quyết định bởi vai trò mà người đồng phạm đó đảm nhận, 

được xác định bởi tính chất đặc thù của nhiệm vụ và tác dụng của người đó trong 

hoạt động phạm tội nói chung. Xác định tính chất tham gia phạm tội của từng đồng 

phạm là phải xác định rõ người đó tham gia đồng phạm là loại người gì, là người tổ 

chức, xúi giục, người giúp sức hay thực hành? Ai là người chủ mưu, cầm đầu? trong 

trường hợp đồng phạm thường m i người tham gia với tư cách khác nhau nhưng 

cũng có trường hợp một người tham gia với nhiều vai trò đồng phạm. Nếu một 

người tham gia với nhiều vai trò thì rõ ràng hành vi phạm tội của người đó có tính 

nguy hiểm cho xã hội cao hơn những trường hợp đồng phạm khác tham gia với một 

vai trò.  

 Khi quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm, Tòa án phải đánh 

giá, tổng hợp cả tính chất và mức độ tham gia phạm tội của m i người đồng 

phạm. Trong đó tính chất tham gia phạm tội nói lên đặc tính về chất, còn mức độ 

tham gia phạm tội nói lên đặc tính về lượng của hành vi phạm tội của m i người 

đồng phạm. Hai mặt của vấn đề này phải được đánh giá, cân nhắc toàn diện, 

trong mối quan hệ qua lại với nhau để thấy được tính chất nguy hiểm cho xã hội 

của m i người đồng phạm.  
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 Thứ ba, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của riêng 

từng đồng phạm 

 Căn cứ này là sự cụ thể hóa tiếp tục nguyên tắc cá thể hóa hình phạt và nguyên 

tắc phân hóa triệt để trong đồng phạm. Những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự của m i người tham gia đồng phạm là những tình tiết chỉ liên quan đến 

hành vi và nhân thân của người đó mà không liên quan đến những người đồng phạm 

khác thì áp dụng đối với người đó, còn những người đồng phạm khác không phải chịu 

(đối với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự) hoặc không được hưởng (đối với tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự) trong việc quyết định hình phạt đối với trưởng hợp 

đồng phạm.  

 Những tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự chỉ áp dụng 

riêng cho từng người đồng phạm chủ yếu là những tình tiết vừa có liên quan đến 

hành vi phạm tội vừa có liên quan đến cá nhân người phạm tội, nhưng chủ yếu liên 

quan đến nhân thân người phạm tội.  

Điển hình như vụ bị cáo Mạc Thị Mai đã bị xét xử tại bản án số 

13/2015/HSST ngày 14/4/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Đào Văn Nghị 

và Hoàng Thị Vân Anh cùng tham dự đám cưới người họ hàng của Vân anh, hai 

người đã quen nhau và cho nhau số điện thoại, sau đó có liên lạc và hẹn hò nhau đi 

chơi. Nghị bàn với Hoàng Văn Cương, trú tại Suối Ngang 1, Hòa Thắng, huyện 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn lừa đưa Vân Anh sang Trung Quốc bán cho Mạc Thị Mai 

để lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Nghị gọi cho Hoàng Văn Duy cùng tham gia và hẹn 

Cương đến nhà nghỉ Thanh Sơn, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng để gặp nhau. Tại 

nhà nghỉ Thanh Sơn, Nghị gọi điện cho Mạc Thị Mai, Mai đồng ý và nói cứ đưa 

sang Trung Quốc. Trưa ngày 23/12/2012, Nghị gọi xe đến đón Duy, Cương và Nghị 

cùng đến đón Vân Anh, gần đến nhà Vân Anh, Cương, Duy xuống xe chờ còn Nghị 

theo xe đến đón Vân Anh rồi quay ra đón Cương, Duy. Sau đó cả nhóm đi đến cửa 

khẩu Chi Ma, thị trấn Lộc Bình đi theo đường mòn sang chợ Ái Điểm, thuộc thị trấn 

Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc gặp Mạc Thị Mai và một người phụ nữ tên 

Minh chờ sẵn ở đó. Nghị, Duy đã bán Vân Anh cho Mạc Thị Mai được 6.300.000đ. 
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Mạc Thị Mai sau khi mua Vân Anh thì lại bán tiếp Vân Anh cho một người phụ nữ 

tên Bình. Thời gian ở Trung Quốc Vân Anh bị các đối tượng ép bán dâm.  

Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyên bố các bị cáo Mạc Thi Mai, Đào Văn 

Nghị, Hoàng Văn Duy, Nông Văn Sơn phạm tội mua bán người. Áp dụng điểm đ, g 

khoản 2 Điều 119; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 51 BLHS năm 1999 xử phạt bị 

cáo Mạc Thị Mai 09 năm tù, bị cáo Đào Văn Nghị bày năm tù, bị cáo Hoàng Văn 

Duy, Nông Văn Sơn là năm năm tù 

 Theo quan điểm của tác giả, hành vi của các bị cáo là rất tinh vi, với thủ đoạn 

làm quen sau đó xin số điện thoại và thỉnh thoảng gọi cho nhau để nhằm thể hiện sự 

thân tình với các bị hại sau đó lợi dụng sự cả tin của các bị hại lừa dối rủ đi nhà 

người quen chơi sau đó tìm cách liên lạc với đầu mối đưa sang Trung Quốc bán, xét 

tính chất mức độ nguy hiểm của tội phạm thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là 

thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo đã xâm hại đến 

danh dự, nhân phẩm, uy tín của các nạn nhân. Vì động cơ tư lợi các bị cáo đang tâm 

coi con người như một món hàng đem trao đổi mua bán thu lợi thỏa mãn nhu cầu 

vật chất tầm thường của bản thân, gây ra bao đau khổ cho chính những nạn nhân bị 

lừa bán sang Trung Quốc và các gia đình của họ. Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo theo điểm p, khoản 1, Điều 46 BLHS. 

Tuy nhiên, với các hành vi của các bị cáo thực hiện và các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự cho thấy mức hình phạt đã tuyên với các bị cáo là quá nghiêm khắc 

chưa tương xứng với hành vi các bị cáo thực hiện.  

2.2.5. Những hạn chế, bất cập trong quyết định hình phạt đối với tội mua 

bán người từ thực tiễn tỉnh Lạng Sơn  

 Hạn chế việc nhận thức và áp dụng các quy định về quyết định hình phạt đối 

với tội mua bán người:  

 Một số Tòa án đã có sự sai sót khi quyết định hình phạt trong trường hợp 

phạm tội mua bán người có tổ chức, thường bỏ sót phổ biến ở các dạng: bỏ sót một 

số tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng TNHS, vận dụng không đúng tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ TNHS hoặc vận dụng không đúng khoản 2, Điều 46 BLHS năm 1999 và 

cá biệt có trường hợp Tòa án đã có sự nhầm lẫn khi áp dụng các tình tiết tăng nặng, 
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giảm nhẹ TNHS đối với riêng người phạm tội có đồng phạm để áp dụng chung cho 

tất cả những người phạm tội dẫn đến quyết định hình phạt không chính xác.  

 Việc áp dụng đường lối xử lý về hình sự còn có sự sai sót 

 Một số Tòa án khi quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội mua 

bán người cân nhắc không đúng căn cứ “tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã 

hội của hành vi phạm tội” tính chất, mức độ của người cùng tham gia vào việc 

thực hiện tội phạm.  

 Tòa án khi quyết định hình phạt cân nhắc chưa đúng nhân thân người phạm 

tội thường là do nghiên cứu hồ sơ vụ án chưa kĩ bỏ sót một số tình tiết về nhân thân 

có ý nghĩa giảm nhẹ hoặc tăng nặng TNHS cho bị cáo.  

 Các hạn chế bất cập trong quyết định hình phạt tội mua bán người trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn xuất phát từ một số nguyên nhân sau:  

 Do trình độ, năng lực, trách nhiệm của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân. Một 

số không ít Thẩm phán chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thiếu 

thận trọng, chưa tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ nên 

chưa nắm vững các hướng dẫn áp dụng pháp luật nên áp dụng không đúng các quy 

định của pháp luật dẫn đến việc xét xử sai…. 

 Thực tế hiện nay rất ít Hội thẩm nhân dân hiểu pháp luật nói chung cũng như 

có sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật về từng lĩnh vực chuyên ngành nói riêng 

 Các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyết định hình phạt trong 

trường hợp mua bán người còn hạn chế, thiếu quy định mang tính chất phân hóa 

TNHS đối với quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm nói 

chung.  

 Vướng mắc trong việc xác định các giai đoạn thực hiện tội phạm của những 

người đồng phạm nói chung và phạm tội có tổ chức nói riêng. 

 

Kết luận chƣơng 2 

Trong chương 2 tác giả đã phân tích làm rõ một số vấn đề về định tội danh 

và quyết định hình phạt. Nghiên cứu, đi sâu phân tích cụ thể khái niệm, đặc điểm, 

cơ sở pháp lý định tội danh từ đó cho thấy định tội danh là vấn đề quan trọng trong 
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giải quyết vụ án hình sự là tiền đề cho phân hóa trách nhiệm hình sự và cá thế hóa 

hình phạt một cách chính xác. Luận văn đã tiến hành nghiên cứu thực trạng tội mua 

bán người tại tỉnh Lạng Sơn, thực tiễn định tội danh tội mua bán người theo cấu 

thành cơ bản, cấu thành tăng nặng và định tội danh trong trường hợp có đồng phạm 

và nêu ra hạn chế, bât cập của pháp luật hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng khi định tội danh đối với tội mua bán người.  

Mặt khác, Luận văn đã phân tích khái niệm, các nguyên tắc, căn cứ, khi 

quyết định hình phạt; luận văn chỉ rõ ý nghĩa của việc quyết định hình phạt đúng là 

cơ sở pháp lý để đạt được mục đích của hình phạt. Mục đích của hình phạt có đạt 

được hay không phụ thuộc vào quyết định hình phạt của Hội đồng xét xử. Quyết 

định hình phạt đúng tác động đến ý thức của m i cá nhân để họ thấy được tính 

nghiêm minh của pháp luật và từ đó chấp hành đúng pháp luật một cách nghiêm túc. 

Qua thực tiễn việc các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Lạng Sơn tiến hành quyết định 

hình phạt đối với tội mua bán người, tác giả cũng đã phân tích, đánh giá việc quyết 

định hình phạt theo cấu thành tội phạm cơ bản, cấu thành tội phạm tăng nặng và 

quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm và nêu ra các nguyên nhân, hạn 

chế, bât cập của pháp luật hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đối với tội mua bán người.  
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Chƣơng 3 

CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM  ĐỊNH TỘI DANH VÀ  

QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐÚNG ĐỐI VỚI MUA BÁN NGƢỜI  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN 

 

3.1. Yêu cầu định tội danh và quyết định hình phạt đúng đối với tội mua 

bán ngƣời  

Để đưa vụ án ra hình sự về tội mua bán người ra xét xử nghiêm minh thì vấn 

đề định tội danh đúng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi định tội danh đúng là cơ sở 

cần thiết đầu tiên cho việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội mua 

bán người. Chỉ trên cơ sở xác định người phạm tội đã thực hiện hành vi phạm tội 

mua bán người quy định tại Điều 150 BLHS 2015, thì Tòa án mới có thể quyết định 

một hình phạt phù hợp đối với hành vi phạm tội đó. 

Nói cách khác định tội đúng, chính xác tội mua bán người là tiền đề, điều 

kiện cho việc quyết định hình phạt đúng đắn đối với người phạm tội này. Định tội 

danh đúng không chỉ có ý nghĩa quyết định trong vụ án hình sự mà còn góp phần 

mang lại hiệu quả trong đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Tuy nhiên, vấn 

đề định tội danh và xác định khung hình phạt trong trường hợp có hành vi phạm tội 

thỏa mãn dấu hiệu của nhiều cấu thành tội phạm là một vấn đề phức tạp đang tranh 

luận trong thực tiễn cũng như trong lý luận khoa học hình sự. 

Để định tội danh và quyết định hình phạt đúng đối với tội mua bán người cần 

đặt ra các yêu cầu nhằm bảo đảm tính khách quan trên thực tế:  

Tăng cường nhận thức đúng nội dung của các quy định trong Bộ luật hình 

sự: nhận thức đúng nội dung của Bộ luật Hình sự quy định về từng loại tội và từng 

tội phạm cụ thể có ý nghĩa rất lớn đối với việc định tội danh và quyết định hình 

phạt. Đó là công cụ sắc bén của Nhà nước để bảo vệ những thành quả của cách 

mạng, bảo vệ chế độ xã hôi chủ nghĩa, an ninh và trật tự xã hội, các quyền và lợi ích 

hợp pháp của công dân, chống mọi hành vi phạm tội, giáo dục mọi người ý thức tôn 

trọng và tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm. Việc tuân thủ nghiêm 

chỉnh các quy định của BLHS khi định tội danh và quyết định hình phạt là điều kiện 

http://citinews.net/phap-luat/kho-xu-toi-pham-cong-nghe-cao-PWYMYFY/
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cần thiết và quan trọng của việc thực hiện chính sách hình sự của Nhà nước nhằm 

khắc phục tình hình tội phạm ở nước ta. 

Để định tội danh đúng, người định tội danh tội mua bán người cần đáp ứng 

yêu cầu sau:  

Thứ nhất, kết quả định tội danh tội mua bán người phải dựa trên cơ sở xác 

định đúng các tình tiết của vụ án; nhận thức đúng nội dung các quy định trọng 

BLHS nhất là quy định tại Điều 119 BLHS năm 1999 trên đây (để định tội danh đối 

với hành vi mua bán người xảy ra trước thời điểm BLHS năm 2015 có hiệu lực thi 

hành) và Điều 150 BLHS năm 2015; xác định rõ mối quan hệ giữa các dấu hiệu 

thực tế và các dấu hiệu được quy định trong Luật Hình sự.  

Thứ hai, người định tội danh tội mua bán người phải nắm vững cơ sở triết 

học của định tội danh, đó là mối quan hệ giữa cái đơn nhất và cái chung; nắm vững 

vấn đề định tội danh và chân lý khách quan; phải nắm vững các hình thức logic của 

định tội danh.  

Thứ ba, người định tội danh phải quán triệt ý nghĩa của BLHS đối với định 

tội danh; nội dung của quy phạm pháp luật được áp dụng, nắm vững cơ cấu của quy 

phạm pháp luật áp dụng, nắm vững cấu thành tội phạm cơ bản và cấu thành tội 

phạm tăng nặng của tội mua bán người.  

Thứ tư, định tội danh tội mua bán người phải được thực hiện theo đúng các 

giai đoạn của quá trình định tội danh, định tội danh đầy đủ theo các yếu tố của cấu 

thành tội mua bán người, định tội danh theo hành vi phạm tội mua bán người chưa 

hoàn thành, trong trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, trong trường 

hợp đồng phạm, trong trường hợp cạnh tranh quy phạm pháp luật hình sự, trong 

trường hợp phạm nhiều tội, trong trường hợp có sự thay đổi của quy phạm pháp luật 

hình sự đối với tội mua bán người… Như vậy, định tội danh phải đảm bảo yêu cầu 

đúng tội, đúng người, đúng pháp luật. 

Để quyết định đúng đối với tội mua bán người Tòa án mà nói chính xác hơn 

là Hội đồng xét xử, dĩ nhiên trước hết phải định tội danh đúng, vì:  

Thứ nhất, nắm vững các quy định của pháp luật về trách nhiệm hình sự và 

các hình thức của nó, các quy định về hệ thống hình phạt và các loại hình phạt cụ 

thể được quy định tại phần chung của BLHS năm 2015; các quy định về các căn cứ 
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và quyết định hình phạt; các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; 

các quy định về miễn hình phạt, tổng hợp hình phạt, quyết định hình phạt trong các 

trường hợp phạm tội chưa hoàn thành, đồng phạm, phạm nhiều tội… 

Thứ hai, nắm vững nội dung hình phạt chính và hình phạt bổ sung quy định 

tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 150 BLHS năm 2015. 

Thứ ba, quán triệt sâu sắc mục đích của hình phạt và các nguyên tắc quyết 

định hình phạt để có thể quyết định một hình phạt cần, vừa, đủ đối với người phạm 

tội mua bán người.  

Tóm lại, hình phạt được quyết định áp dụng đối với tội mua bán người phải 

bảo đảm tính hợp pháp, tính hợp lý, để có công bằng, bình đẳng, dân chủ, cá thể hóa 

và nhân đạo, làm sao để có thể cải tạo, giáo dục được người phạm tội mua bán 

người đồng thời nâng cao ý thức pháp luật của mọi người để họ góp phần phòng, 

chống tội mua bán người có hiệu quả.  

3.2. Các giải pháp bảo đảm định tội danh và quyết định hình phạt đúng 

đối với tội mua bán ngƣời 

3.2.1. Tăng cường nhận thức đúng lý luận và pháp luật về tội mua 

bán người 

Hiện nay tình hình tội phạm đang có diễn biến phức tạp, tính chất ngày càng 

nguy hiểm hơn và hậu quả mà tội phạm gây ra ngày càng nghiêm trọng; trong đó, 

tội phạm mua bán người được đánh giá là loại tội phạm có diễn biến phức tạp, thủ 

đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ và bị quốc tế hóa mạnh. 

Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, 

biện pháp và đã có chính sách hình sự triệt để, nghiêm khắc nhằm đấu tranh ngăn 

chặn và đẩy lùi tệ nạn mua bán người. Trên cơ sở Hiến pháp của Nhà nước 

CHXHCN Việt Nam, pháp luật về phòng chống mua bán người đã không ngừng 

được phát triển và hoàn thiện. 

Hiến pháp của Nhà nước CHXHCN Việt Nam quy định rất rõ về quyền bình 

đẳng, bảo vệ  nhân phẩm, danh dự của phụ nữ; bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em; 

công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính 

mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm... 
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Nhận thức đúng lý luận và pháp luật về tội mua bán người có ý nghĩa rất lớn 

trong việc định tội danh. Các dấu hiệu trong CTTP tội mua bán người được quy 

định trong BLHS mang tính trừu tượng chỉ nêu một cách khái quát những nét đặc 

trưng mang tính phổ biến để điều chỉnh hiện tượng thực tế muôn hình, muôn vẻ. 

Đòi hỏi phải có quá trình tư duy để nhận thức sâu rộng, đúng đắn về nội dung các 

dấu hiệu trong CTTP. Rất nhiều các QPPLHS chưa xác định rõ ràng ranh giới giữa 

chúng với nhau. Để định tội danh đúng thì người tiến hành tố tụng cần lựa chọn quy 

phạm pháp luật, đối chiếu, so sánh chính xác, đầy đủ các dấu hiệu của tội phạm 

được quy định trong điều luật, trong khoản, điểm với các tình tiết hành vi phạm tội 

đã thực hiện.   

Tội mua bán người như đã nhấn mạnh trải qua quá trình quy định và hoàn 

thiện. Hiện nay BLHS năm 2015 quy định tội mua bán người Điều 150 với những 

nội dung khá mới mẻ. Chính điều này đặt ra nhu cầu tăng cường nhận thức lý luận 

về tội mua bán người, đó là nhận thức đúng nội hàm của khái niệm về tội mua bán 

người và các dấu hiệu pháp lý của tội này trong các yếu tố khách thể của tội phạm, 

mặt khách quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm và mặt chủ quan của tội phạm 

mua bán người. Đặc biệt cần phân tích sâu dấu hiệu hành vi trong mặt khách quan 

với những dạng cụ thể. 

Vậy, vấn đề đặt ra là cần tăng cường nhận thức như thế nào?  

Thứ nhất, cần tổ chức tập huấn, chuẩn bị áp dụng các quy định của BLHS 

năm 2015 về tội mua bán người.  

Thứ hai cần tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định của BLHS năm 

2015 nói chung và Điều 150 về tội mua bán người nói riêng.  

Thứ ba, tổ chức tọa đàm với chuyên đề về tội mua bán người, tổ chức các 

cuộc hội thảo, chuyên đề về tội mua bán người.  

3.2.2. Tăng cường nhận thức đúng lý luận định tội danh và quyết định 

hình phạt đúng đối với tội mua bán người  

Định tội danh là một vấn đề hết sức quan trọng, là giai đoạn cơ bản trong quá 

trình áp dụng pháp luật hình sự. Tất cả những việc làm trước đó (từ khởi tố, điều 

tra, truy tố) suy cho cùng là nhằm phục vụ cho việc định tội được chính xác. Định 

tội đúng có ý nghĩa quyết định trong vụ án hình sự, bởi vì nó là cơ sở cần thiết đầu 
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tiên cho việc truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội. Khi tiến hành định tội 

danh cần phải căn cứ vào cả quy phạm phần chung lẫn quy phạm phần các tội phạm 

của BLHS đồng thời phải viện dẫn một cách chính xác và đầy đủ điều khoản bao 

quát được toàn bộ hành vi nguy hiểm cho xã hội được nêu trong BLHS. Trên cơ sở 

xác định người phạm tội đã thực hiện hành vi phạm tội gì, quy định tại điều, khoản 

nào của Bộ luật hình sự, người áp dụng sẽ quyết định một hình phạt phù hợp đối với 

hành vi phạm tội đó. Hành vi của người nào không có đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội 

phạm thì người đó không phải chịu trách nhiệm hình sự và hình phạt. Nó bảo đảm 

cho việc không xét xử oan người không phạm tội. Vì thế, định tội được xem là tiền 

đề, điều kiện cho việc quyết định hình phạt đúng đắn, góp phần mang lại hiệu quả 

trong đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Trong trường hợp định tội không 

chính xác sẽ dẫn đến kết án sai, không phù hợp với sự thật khách quan của vụ án, xử 

lý oan người vô tội, để lọt tội phạm, xử nhẹ hoặc nặng hơn so với tính nguy hiểm cho 

xã hội của hành vi phạm tội. Việc xử lý hình sự thiếu chính xác như thế sẽ xâm phạm 

đến những quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, làm giảm uy tín của các cơ quan 

tư pháp, vi phạm pháp chế, ảnh hưởng không nhỏ đến công cuộc đấu tranh phòng 

chống tội phạm.  

3.2.3. Tăng cường hướng dẫn áp dụng pháp luật hình sự về tội mua 

bán người 

Trước hết, hoạt động áp dụng pháp luật có liên quan rất chặt chẽ với hoạt 

động xây dựng pháp luật. Để thực hiện và áp dụng pháp luật có hiệu quả trước hết 

phải có pháp luật tốt. Nói cụ thể hơn là phải có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, 

đồng bộ, sát thực tế, phù hợp với các quy luật khách quan của sự phát triển kinh tế-

xã hội, phù hợp với những điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, tâm lí, tổ 

chức... mà trong đó pháp luật sẽ tác động, đáp ứng những nhu cầu đòi hỏi của đất 

nước ở m i thời kì phát triển. Sau khi đã ban hành pháp luật, vấn đề quan trọng có 

ảnh hưởng tới việc thực hiện, áp dụng pháp luật là tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật cho cán bộ và nhân dân để mọi người nắm được các quy định của pháp 

luật, từ đó họ có ý tức tự giác tuân theo pháp luật. 

 Trong thời gian tới, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần hoàn thiện pháp 

luật hình sự, tố tụng hình sự; ban hành, sửa đổi, bổ sung, giải thích và hướng dẫn áp 
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dụng pháp luật kịp thời. Tiếp tục đổi mới hoạt động để nâng cao chất lượng công 

tác xây dựng pháp luật tạo ra hệ thống pháp luật đồng bộ, mang tính khả thi cao, dễ 

hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đây là yêu cầu quan trọng làm cơ sở cho việc bảo đảm 

ADPL. Thêm nữa, công tác giải thích và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật là 

vấn đề rất quan trọng và cần thiết. Đây cũng là công việc khó khăn và phức tạp, đòi 

hỏi nâng cao năng lực và trí tuệ ngang tầm với thực tiễn của đời sống kinh tế - xã 

hội luôn biến động và phong phú. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần tăng cường giải 

thích pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật 

thông qua khảo sát, nghiên cứu tổng kết thực tiễn, đổi mới tư duy nâng cao chất 

lượng của các văn bản giải thích, hướng dẫn góp phần bảo đảm sự thống nhất của 

pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. [40] 

3.2.4. Tăng cường tổng kết thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt 

đối với tội mua bán người 

Luôn coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, kiểm tra giải quyết án hình sự của 

cấp sơ thẩm; giám đốc thẩm, tái thẩm đối với những bản án, quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật của Toà án cấp huyện bị kháng nghị. Để bảo đảm chất lượng của hoạt 

động này, chủ yếu phải thông qua công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại của 

phòng Kiểm tra giám đốc án. 

Tổng kết kinh nghiệm trong thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt 

thực chất là tổng kết việc ADPL trong hệ thống cơ quan Toà án theo những chủ đề 

nhất định và trong một thời gian nhất định như nêu các bản án, quyết định đúng 

đắn, chính xác, có tính mẫu mực để toàn ngành học tập và những bản án, quyết định 

đã ban hành chưa chính xác, chưa thoả đáng, còn có những sai lầm trong xem xét, 

đánh giá chứng cứ, trong việc chọn quy phạm pháp luật để rút kinh nghiệm. Trên cơ 

sở đó đưa ra những đánh giá thực chất về sự chính xác, phù hợp thực tiễn của các 

quy phạm pháp luật sau khi được Nhà nước ban hành: những quy phạm pháp luật 

nào phát huy tác dụng tốt; những quy phạm pháp luật nào còn mang tính chung 

chung, trừu tượng khó thực hiện; những quy phạm pháp luật nào quy định quá cụ 

thể, cứng nhắc không đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống xã hội.  
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3.2.5. Tăng cường năng lực cán bộ định tội danh và quyết định hình phạt 

đối với tội mua bán người 

 Cần kiện toàn tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ 

chuyên phải thường xuyên nâng cao lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, phẩm 

chất đạo đức cho Thẩm phán - lực lượng chủ yếu hoạt động áp dụng pháp luật, xây 

dựng và phát triển đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân đủ về số lượng, bảo đảm 

về chất lượng, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Thư ký, Thẩm tra 

viên, Chuyên viên nhằm bảo đảm nguồn nhân lực sẵn sàng cho điều kiện mới. 

 Nâng cao chất lượng Thẩm phán trên cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động 

xét xử, lấy hoạt động xét xử làm trung tâm nhằm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con 

người và bảo vệ pháp chế XHCN.  

Toà án các cấp cần tạo điều kiện thuận lợi cho Hội thẩm nhân dân thực hiện 

nhiệm vụ, đồng thời chỉ bố trí Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử khi đã được nghiên 

cứu hồ sơ, chủ động phối với thường trực đoàn mời Hội thẩm nhân dân tham gia vụ 

án phù hợp với chuyên môn. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban mặt trận Tổ quốc các cấp 

- các cơ quan có thẩm quyền trong việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm - nên 

có sự phối hợp tốt hơn đối với Toà án để thực sự Hội thẩm nhân dân là đại diện cho 

nhân dân nhưng vẫn bảo đảm được hoạt động của Toà án được thuận lợi. 

Việc nâng cao chất lượng Thẩm phán ở Việt Nam cần dựa trên các giải pháp 

cơ bản sau:  

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thẩm phán, mở rộng nguồn bổ nhiệm 

Thẩm phán; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán; hoàn thiện chế độ 

tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán; cải cách chế độ tiền lương và các chế độ đãi ngộ 

khác của Thẩm phán; hoàn thiện chế độ khen thưởng, kỷ luật Thẩm phán; bảo đảm 

điều kiện vật chất cho hoạt động của Thẩm phán; tăng cường các biện pháp bảo 

đảm cho hoạt động của Thẩm phán; tăng cường công tác kiểm tra giám sát với hoạt 

động của đội ngũ Thẩm phán; nâng cao trách nhiệm cá nhân của Thẩm phán. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động định tội danh và quyết định hình phạt 

nói chung và định tội danh và quyết định hình phạt tội mua bán người trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn nói riêng thì cần phải có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Hội thẩm 

nhân dân như sau: Đổi mới quy định, tiêu chuẩn tuyên chọn Hội Thẩm nhân dân phải 
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được quy định rõ ràng về tiêu chuẩn đạo đức, trình độ pháp luật và trình độ nghiệp vụ. 

Hoàn thiện tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với Hội thẩm nhân dân. 

3.2.6. Các giải pháp khác 

- Tăng cường các hoạt động phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử: Lực lượng 

Công an nhân dân phải phối hợp chặt chẽ với Bộ đội biên phòng, lực lượng Hải 

quan và các ngành hữu quan để kịp thời phát hiện điều tra khám phá những đường 

dây mua bán người, phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát và Toà án nhanh chóng 

truy tố, xét xử công khai, với mức hình phạt nghiêm khắc để vừa trừng trị, giáo dục 

người phạm tội, vừa có ý nghĩa răn đe phòng ngừa chung. Trừng trị nghiêm khắc 

những băng nhóm có tổ chức, những tên cầm đầu, chủ mưu. 

- Tăng cường nâng cao năng lực cho các cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp 

luật; đẩy mạnh sự phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác đấu 

tranh phòng chống tội phạm mua bán người: cần kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp 

làm công tác bảo vệ pháp luật; các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng tình 

báo, biên phòng, ngoại giao… để phát hiện kịp thời các đối tượng mua bán người. 

- Cần nhận thức đầy đủ hơn vai trò của chính sách đãi ngộ cán bộ, công 

chức làm trong cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm cả đãi ngộ về vật chất và 

khuyến khích về tinh thần: tiền lương, thưởng; phụ cấp chức vụ, khu vực, làm 

thêm giờ, trợ cấp khó khăn; Từng bước tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và kinh phí hoạt động.  

-  Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo, 

giám sát đối với các lực lượng được giao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm; 

-  Thành lập lực lượng chuyên trách để đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán 

người trong thời gian tới đang có hướng phát triển mạnh về quy mô và tính chất; 

- Thường xuyên tuần tra, kiểm soát các địa bàn là nơi tội phạm hay diễn ra để 

nắm tình hình và có các biện pháp nghiệp vụ tương ứng; 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng đấu tranh phòng chống tội 

phạm Mua bán người của hai nước Việt Nam và Trung Quốc tại khu vực đường 

biên để triệt phá các đường dây tội phạm Mua bán người không cho chúng tiếp tục 

thực hiện tội phạm đến cùng; 
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- Trong trường hợp cần thiết có thể chủ động xây dựng kế hoạch đề xuất mở 

các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người qua biên giới, 

nòng cốt là lực lượng biên phòng kết hợp với các lực lượng chuyên môn khác và kết 

hợp với lực lượng đấu tranh, phòng chống tội Mua bán người của Trung Quốc đấu 

tranh trấn áp tội phạm trên toàn tuyến biên giới thuộc địa bàn tỉnh; 

- Phối hợp giữa Cơ quan điều, Viện kiếm sát, Tòa án chọn những vụ án điểm, 

đưa đi xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục đối với chính bị cáo cũng như 

người dân tham dự phiên tòa, xử lý nghiêm minh, kịp thời mọi hành vi Mua bán 

người đã được phát hiện. 

- Nâng cao ý thức xã hội, ý thức pháp luật của nhân dân: tăng cường hơn nữa 

hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự bịt kín mọi sơ hở mà kẻ phạm tội lợi 

dụng. Phát huy vai trò của nhân dân chủ động phòng ngừa tội phạm. Nâng cao chất 

lượng nghiệp vụ các ngành Tư pháp làm sáng tỏ đặc điểm, quy luật, hành vi của loại tội 

phạm này. 

Kết luận chƣơng 3 

Qua thực tiễn việc các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Lạng Sơn tiến hành 

định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội mua bán người  đồng thời trên cơ 

sở phân tích các nguyên nhân, hạn chế, bất cập đã nêu trong chương 2. Trong 

chương 3 tác giả đã nêu ra các yêu cầu định tội danh và quyết định hình phạt đối với 

tội mua bán người từ đó đưa ra các giải pháp bảo đảm định tội danh và quyết định 

hình phạt đối với tội mua bán người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Các giải pháp nêu 

ra như trên sẽ góp phần khắc phục được những hạn chế vừa nêu trên, nâng cao được 

hiệu quả hoạt động định tội danh và quyết định hình phạt, tăng tính răn đe, góp phần 

hạn chế tội phạm mua bán người tăng hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng 

chống tội phạm. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập và toàn 

cầu hóa của pháp luật hình sự nước ta. 
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KẾT LUẬN 

 

Trong những năm gần đây tình hình tội phạm ở Việt Nam vô cùng nhức 

nhối, một trong số đó là tội phạm mua bán người. Mua bán người không còn là tội 

phạm diễn ra trong phạm vi của một khu vực, mà nó đang ngày càng lan rộng với 

thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo nguyệt, có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Tội 

mua bán người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015 có diễn biến rất 

phức tạp, thủ đoạn thực hiện tội phạm ngày càng tinh vi xảo quyệt. Tội mua bán 

người được quy định rất sớm trong pháp luật hình sự của Nhà nước Việt Nam, tuy 

nhiên trên thực tế tội mua bán người còn có các yếu tố gây tranh cãi trong việc định 

tội danh. Bên cạnh đó, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS cũng như việc nhận 

thức, cách hiểu khác nhau dẫn đến việc áp dụng pháp luật không đồng nhất. Trong 

quá trình áp dụng pháp luật hình sự có không ít những vấn đề vướng mắc phát sinh 

trong cả nhận thức và trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ các ngành, các cấp. Trong 

quá trình điều tra, truy tố xét xử còn gặp nhiều khó khăn... Do đó việc nghiên cứu, 

phân tích, đánh giá một cách toàn diện và chi tiết các yếu tố cấu thành tội phạm mua 

bán người theo Điều 119 BLHS năm 1999 tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc 

ADPL xử lý đúng người, đúng tội và đưa ra chế tài chính xác. Đây cũng là căn cứ 

để phân biệt giữa các hành vi phạm tội có những dấu hiệu giống nhau trong quá 

trình xét xử nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa, 

chống tội mua bán người.  

Từ thực tiễn của các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động giải quyết các 

vụ án mua bán người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thì hoạt động định tội danh là hoạt 

động rất quan trọng trong việc xác định một người có phải chịu TNHS cho hành vi 

của mình gây ra hay không, do vậy hoạt động định tội danh đối với tội mua bán 

người là một quy trình nhận thức lý luận có tính logic, đồng thời là một trong những 

dạng các hoạt động thực tiễn ADPL hình sự được tiến hành bằng cách trên cơ sở 

các chứng cứ, tài liệu thu thập được vì các tình tiết thực tế của vụ án để đối chiếu, 

so sánh và kiểm tra nhằm xác định sự phù hợp giữa các dấu hiệu của hành vi mua 
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bán người đã thực hiện với các dấu hiệu của CTTP tội mua bán người được quy 

định tại Điều 119 BLHS.  

Quyết định hình phạt cũng là hoạt động nhận thức về ADPL hình sự do Hội 

đồng xét xử thực hiện sau khi định tội danh và tùy thuộc vào từng trường hợp để 

quyết định khung hình phạt, loại hình phạt, mức hình phạt cụ thể trong phạm vi giới 

hạn của khung hình phạt do luật định áp dụng cho chính cá nhân người phạm tội, 

phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cho hành vi xã hội của hành vi phạm tội 

hoặc miễn hình phạt cho người phạm tội theo quy định của BLHS. Để đảm bảo bảo 

pháp chế XHCN, hoạt động QĐHP phải được thực hiện trên các căn cứ luật định.  

Trong luận văn, tác giả đã bước đầu tiếp cận, khái quát, đưa ra có hệ thống 

những vấn đề lý luận và thực tiễn hoạt động định tội danh và QĐHP đối với tội mua 

bán người theo quy định tại Điều 119 BLHS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Khảo sát 

đánh giá tình hình diễn biến tội phạm mua bán người trong thời gian qua cho thấy 

công tác giải quyết xét xử luôn được Tòa án nhân dân chú trọng quan tâm. Các vụ 

án đa phần không có kháng cáo, kháng nghị và có xu hướng giảm trong những năm 

gần đây. Đặc biệt không có vụ nào kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm, tái 

thẩm. Điều này cho thấy sự n  lực rất lớn từ phía các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh 

Lạng Sơn trong việc khắc phục những khó khăn, điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, đề 

ra những đường lối, xử lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xét xử. Đây chính là 

căn cứ quan trọng để xây dựng nội dung, giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất 

lượng việc định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội mua bán người.  

Để nghiên cứu và hoàn thiện luận văn “tội mua bán người theo quy định của 

pháp luật hình sự từ thực tiễn tỉnh Lạng Sơn” tác giả đã cố gắng sưu tầm tài liệu, 

tìm tòi nghiên cứu, vận dụng lý luận và thực tiễn. Những giải pháp được đề cập đến 

trong luận văn tương đối cụ thể, tuy chưa toàn diện nhưng là những vấn đề cơ bản 

có thể hoàn thiện hơn nữa các quy định tội mua bán người giúp cơ quan tiến hành tố 

tụng giải quyết án được nhanh hơn, hiệu quả hơn và không làm oan người vô tội 

cũng như không bỏ lọt tội phạm. Vì điều kiện khả năng có hạn nên đề tài còn nhiều 

khiếm khuyết mong sự đóng góp của các thầy cô và các đồng nghiệp để tác giả có 

điều kiện hoàn thiện để tài tốt hơn. 
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